
STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Tên ngành nghề KD chính Số nhà/Đường phố Tên Phường Xã Số CMND Ngày sinh Điện thoại bàn

1 0103450787 Trần Thị Hướng Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợNguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 142259354 11/11/1986
2 0800056160 TRẦN VĂN HẠP Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Đường Tuệ Tĩnh Xã Thanh Miện 141043177 01/01/1963
3 0800081569 Phạm Văn Thuý Sửa chữa máy móc, thiết bị Thị trấn Thanh Miện Xã Thanh Miện 142001636 08/04/1963 0385370318
4 0800056019 Nguyễn thị Hồng Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Đường Tuệ Tĩnh Xã Thanh Miện 141465562 07/10/1970
5 0800096861 Hoàng Văn Lanh Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Đường Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 140815094 01/01/1960
6 0800059115 Đào văn Hùng Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Thị trấn Thanh Miện Xã Thanh Miện 141162501 14/02/1966
7 0800096364 Lương văn Hảo Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Đường Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 141284438 28/08/1968 0969341168
8 0800098442 Nguyễn đức Thích Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ La Ngoại Xã Thanh Miện 25/05/1948
9 0800044704 Đinh Văn Thiện Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệpAn Nghiệp Xã Thanh Miện 141690299 20/05/1962

10 0800081304 Lê Thi Chung Sửa chữa máy móc, thiết bị Thị trấn Thanh Miện Xã Thanh Miện 142585209 07/08/1971 0320736142
11 0800043210 Bùi Văn Đoan Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 446 Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 140815967 16/12/1962
12 0800043186 Vũ Quang Ngọc Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanhĐường Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 141770986 25/12/1964
13 0800096692 Nguyễn xuân Ba Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Đường Tuệ Tĩnh Xã Thanh Miện 19/05/1960
14 0800042672 Phạm Quang Chiểu Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Đường Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 141465694 15/12/1970
15 0800056308 Nguyễn phú Thái Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợĐường Tuệ Tĩnh Xã Thanh Miện 141538642 24/01/1964
16 0800057502 Phạm Duy Trung Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 56 Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 141565687 0912048553
17 0800057534 Hộ kinh doanh Vương Hoàng Tám Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Thị trấn Thanh Miện Xã Thanh Miện 141772374 07/04/1974 03203735407
18 0800179229 Nguyễn Văn Đại Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 568B Nguyễn Lương Bằng, TT Thanh MiệnXã Thanh Miện 141598290 04/10/1971 0989254529
19 0800275243 HỘ KINH DOANH HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG XE MÁY NGỌC QUYỀNBán mô tô, xe máy Số 17 Tuệ Tĩnh Xã Thanh Miện 141554289 04/02/1970 0912900513
20 0800080068 Vũ minh Hồng Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Đường Tuệ Tĩnh Xã Thanh Miện 142440379 26/03/1975 0320734462
21 0800294302 Lê Văn Trà Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Đường Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 145012600 19/09/1978 733482
22 0800296148 HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN MẠNH Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Khu Vô Hối - TT Thanh Miện Xã Thanh Miện 141751301 10/06/1969 09343750055
23 0800304310 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HƯƠNG Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Khu 6 Thị trấn Thanh Miện Xã Thanh Miện 141464009 26/01/1972 0904372909
24 0800335654 Nguyễn Đức Thạo Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 141772085 20/05/1979 0985295999
25 0800332075 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Chung Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ An Khoái Xã Thanh Miện 02/06/1980 0339014999
26 0800332290 Vũ Bá Tình Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Cao Lý Xã Thanh Miện 140676983 24/06/1964
27 0800342838 Lương Văn Quảng Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Khu 3 - Thị Trấn Thanh miện Xã Thanh Miện 142040466 14/10/1978 0912580938
28 0800377083 An văn Cửu Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Bằng Bộ Xã Thanh Miện 141623747 06/06/1972
29 0800376763 HỘ KINH DOANH TẠP HÓA BÀ THÊU Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpSố 234 Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 141393897 27/07/1959 0352594369
30 0800376788 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ THANH HOÀI Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpSố nhà 312 Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 07/09/1970 0366309829
31 0800377823 Nguyễn Tiến Minh Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Đường Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 141809018 31/03/1977
32 0800383866 Phạm Anh Tuấn Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Thị Trấn Thanh Miện Xã Thanh Miện 141600778 10/11/1969
33 0800383961 Đào Quang Bích Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ An Khoái Xã Thanh Miện 25/07/1974
34 0800396054 Nguyễn Anh Tuấn Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ La Ngoại Xã Thanh Miện 142151863 28/10/1981
35 0800415613 An Văn Phương Vận tải đường bộ khác Gia Cốc Xã Thanh Miện
36 0800427249 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN CHIỂU Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Số nhà 143 Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 12/11/1972 0985971555
37 0800427305 Vũ Thị Vân Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Đường Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 141465543 03/03/1972
38 0800427048 Nguyễn Tiến Thoàn Dịch vụ phục vụ đồ uống Đường Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện
39 0800480771 Nguyễn Văn Thuỷ Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 274 Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 141518221 0904753426
40 0800606248 Hoàng Văn Đức Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpĐường Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 142098774 14/02/1985 0915152515
41 0800682520 An Văn Đa Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệpGia Cốc Xã Thanh Miện 12/11/1977
42 0800729063 Phạm Thị Liên Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bệnĐường Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 15/08/1965 03203736539
43 0800726778 Tạ Văn Hiệp Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Thôn An Khoái Xã Thanh Miện 142259125 12/02/1969 03203734754
44 0800769549 An Văn Thùy Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Gia Cốc Xã Thanh Miện
45 0800764639 Nguyễn Văn Đảo Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Đường Tuệ Tĩnh Xã Thanh Miện 141708499 14/07/1967
46 0800764558 Nguyễn Tiến Thương Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống Đường Tuệ Tĩnh Xã Thanh Miện 03/09/1982
47 0800765738 Trịnh Thị Ngoan Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanhCụ Trì Xã Thanh Miện 12/03/1985 0392365368
48 0800764519 HỘ KINH DOANH VŨ VĂN THÀNH Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Thửa đất số 338, tờ bản đồ số 01, Khu Phượng Hoàng HạXã Thanh Miện 29/06/1965 0975811067
49 0800789552 Trương Thị Hiển Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Thị trấn Thanh Miện Xã Thanh Miện 142086436 28/02/1966 0912775663
50 0800812233 Nguyễn Thị Oanh Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệpĐường Tuệ Tĩnh Xã Thanh Miện
51 8039764530 Nguyễn Văn Hoàn Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ163 Tuệ Tĩnh Xã Thanh Miện 141936346 02/10/1982 0978690968
52 8051949714 Phan Thị Huyên Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợLa Ngoại Xã Thanh Miện 141600962 05/12/1972 0386417534
53 0800787266 Nguyễn Thị Tốt Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở Bằng Bộ Xã Thanh Miện 141112797 12/09/1965
54 0800066680 Trương Mậu Thuấn Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ An Nghiệp Xã Thanh Miện 141598276 26/05/1960

.



55 0800827198 Hà Thị Nhật Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở Số nhà 93-95 đường Tuệ Tĩnh Xã Thanh Miện 141642346 26/03/1973 0977012389
56 0800827208 Phạm Xuân Quê Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Phượng Hoàng Hạ Xã Thanh Miện 142445455 30/05/1987 0961654789
57 8080608677 Phạm Thị Thơ May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) K5 Thị trấn Thanh Miên Xã Thanh Miện 141642311 05/05/1975 0976405097
58 8085401355 Lã Huy Biện Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ15 Chiến Thắng Xã Thanh Miện 142445408 24/09/1990 0974715079
59 8086861080 An Đăng Miến May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) An Nghiệp Xã Thanh Miện
60 0800869102 Lê Văn Ân Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chu Văn An Xã Thanh Miện 08/10/1969 0985576373
61 0800869529 Phòng Khám Quân Dân HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC Thị Trấn Xã Thanh Miện
62 0800871260 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ MAI HIÊN Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpThửa đất số 224, tờ bản đồ số 26,  thôn An KhoáiXã Thanh Miện 26/12/1968 0972654186
63 0800871609 Nguyễn Văn Trìu Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép Gia Cốc Xã Thanh Miện 0349388982
64 0800901758 Nguyễn Văn Hai Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanhAn Nghiệp Xã Thanh Miện
65 8104511444 HỘ KINH DOANH AN VĂN BÁT Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả daThửa đất số 29, tờ bản đồ số 04, Thôn Lê BìnhXã Thanh Miện 142580091 03/07/1991 0971.998.892
66 8107085995 Vũ Huy Vượng Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpĐường Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 142440169 19/12/1988
67 8103356669 Nguyễn Thanh Tuấn Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu Thôn An Nghiệp Xã Thanh Miện 142259163 26/06/1987 0989201710
68 0800939198 HỘ KINH DOANH KHÁNH HUYỀN Bán buôn tổng hợp Thửa đất số R1, tờ bản đồ số 08,  khu Lê BìnhXã Thanh Miện 25/11/1978 0393.735.576
69 8113485060 Nguyễn Văn Long Dịch vụ ăn uống Khu phố Lê Bình Xã Thanh Miện 142585290 01/05/1954 0984358682
70 0800946879 Phạm Văn Tấn Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Đường Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 142319516 03/09/1989
71 0800953026 Nguyễn Văn Lý Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Bằng Bộ Xã Thanh Miện 142151308 09/04/1984
72 0800953354 Đinh Văn Đại Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)La Ngoại Xã Thanh Miện 142151737 22/05/1985 0982860096
73 8117825857 Nguyễn Văn Vi Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợGia Cốc Xã Thanh Miện 140678205 01/01/1962
74 8120781896 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ THU HIỀN Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống Khu Đô Thị Hà Phương Xã Thanh Miện 142440354 02/10/1989 0378288108
75 8123000607 Nguyễn Văn Thủy Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ An Nghiệp Xã Thanh Miện 141600908 0313077973
76 8126565605 Vũ Văn Thường Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ La Ngoại Xã Thanh Miện 142315378 25/10/1988 0975251988
77 8128744455 Doanh Văn Khải Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ117 Chu Văn An Xã Thanh Miện 141885389 22/02/1981
78 0800989738 Văn Phòng Công Chứng Nguyễn Thị Thoa Hoạt động công chứng và chứng thực Số 498 đường Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 17/08/1985
79 8139424305 Triệu Công Bằng Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Triệu Thái Xã Thanh Miện 141623701 15/03/1975 0985038255
80 8154897680 Nguyễn Đình Nhật Dịch vụ lưu trú Đường Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 141398033 09/03/1960
81 8154985665 An Văn Lệ Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanhGia Cốc - Tứ Cường Xã Thanh Miện 141690467 01/09/1977
82 8154986732 Lê Văn Pha Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợGia Cốc - Tứ Cường Xã Thanh Miện 141772781 15/02/1978 0962796681
83 8155045470 Tạ Thị Thu Phượng Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở Đội 16, An Nghiệp Xã Thanh Miện 142318489 18/11/1988 0935067968
84 8155045230 HỘ KINH DOANH VŨ DUY CHUYỂN Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpSố 11+12 Nguyễn Nghi, KĐT Hà PhươngXã Thanh Miện 20/05/1960 0904366466
85 8250845117 Bùi Thị Nhài Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ212 Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 141858371 22/09/1979 0886805999
86 0801006162 Nguyễn Công Tiến Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Đường Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 141600887 26/03/1973 0989713658
87 8300511088 Đinh Thị Hảo Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ14 Chu Văn An Xã Thanh Miện 10/07/1971
88 8304727137 HỘ KINH DOANH NGUYỄN XUÂN HUY Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 8, tờ bản đồ số 40, Khu Lê BìnhXã Thanh Miện 142040685 05/06/1983 0983406250
89 8318418442 Lê Thị Huyền Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ135 Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 142294991 03/02/1988
90 0801038333 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ GIANG Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Thị trấn Thanh Miện Xã Thanh Miện 142110244 06/01/1980 01683473855
91 0801039880 Vũ Duy Hán Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ La Ngoại Xã Thanh Miện 14/04/1974 0364784195
92 8327463307 Nguyễn Trọng Đoàn Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanhThị Trấn Thanh Miện Xã Thanh Miện 142040841 27/04/1983 0983666660
93 8329417930 Nguyễn Trắc Đức Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợKhu Hà Phương Xã Thanh Miện 142441899 25/06/1989
94 0801057304 Trần Đình Huệ Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngàyTuệ Tĩnh Xã Thanh Miện 141629590 20/04/1971 0928909668
95 8340916161 HỘ KINH DOANH VĂN MINH Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Số 11 Nguyễn Nghi, đô thị Hà Phương Xã Thanh Miện
96 8344459741 Hộ Kinh Doanh Đào Văn Ban Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi An Nghiệp Xã Thanh Miện 18/04/1978
97 8347412029 Vũ Thị Thư Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ159 Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 142443031 20/07/1988
98 0801101313 Nguyễn Đức Phiếu Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)Bằng Bộ Xã Thanh Miện 12/10/1967 0372367488
99 0801101835 Nguyễn Văn Nam Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi Đường Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 141642285 08/02/1974

100 0801101842 HỘ KINH DOANH VŨ VĂN ĐẠO Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khácSố 188 Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 142884761 19/08/1961 0962833766
101 0801101874 Nguyễn Văn Toàn Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)Đường Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 17/11/1969
102 0801101955 Phạm Văn Biết Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Đường Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 07/04/1971 0915024937
103 0801101987 Trương Mậu Nghiên Hoạt động y tế khác Đường Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 0801101987 30/10/1963
104 0801101994 HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢNHoạt động y tế khác Số 8, ngõ 34, đường 18/8 Xã Thanh Miện 27/05/1971 0982734845
105 0801102074 HỘ KINH DOANH TRẦN ĐÌNH DOANH Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpThửa đất số 364, tờ bản đồ số 01, khu Phượng Hoàng HạXã Thanh Miện 11/09/1981 0973.974.037
106 8365811192 Cơ Sở Kinh Doanh Ngọc Tiến Sản xuất sản phẩm từ plastic Thôn An Nghiệp Xã Thanh Miện 141858805 05/05/1979 0972222389
107 8366747863 Trần Thị Huyền Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khácPhượng Hoàng Hạ Xã Thanh Miện 013542809 08/05/1984
108 8391689051 Vũ Ngọc Anh Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ131 Ng Lương Bằng Xã Thanh Miện 142351702 09/04/1993
109 0801138916 HỘ KINH DOANH: NHÀ HÀNG QUÝ GIANG Dịch vụ ăn uống L42 Trần Văn Chứ Xã Thanh Miện 142199539 16/11/1986 0974883193
110 8398232930 Bùi Thị Thùy Dung Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanhKhu Lê Bình Xã Thanh Miện



111 0801141443 HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ HÀ Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Số Nhà Q11, Phố Vũ Văn Dũng Xã Thanh Miện 142449982 20/03/1973 0973610376
112 0801148463 Nguyễn Thành Luân Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)Khu Phượng Hoàng Hạ Xã Thanh Miện 168160865 24/08/1985
113 0801150448 Vũ Thị Hà Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)Đường Tuệ Tĩnh Xã Thanh Miện 27/08/1986
114 0801150529 Vũ Tuấn Phương Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)Đường Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 22/03/1980 0936178379
115 0801150550 Nguyễn Quốc Huy Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)Khu Hà Phương Xã Thanh Miện 142580741 16/06/1991
116 0801150857 HỘ KINH DOANH NHA KHOA THUÂN CHUYÊN IHoạt động y tế khác Thửa đất số 188, tờ bản đồ số 28, khu Bất NạoXã Thanh Miện 142824277 05/01/1985 0987999239
117 0801180869 TRUNG TÂM KINH DOANH TỔNG HỢP HƯNG HOANBán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)Số 14A, đường 18/8 Xã Thanh Miện
118 0801184327 Vũ Văn Thái Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống Lô P10, phố Trần Văn Trứ Xã Thanh Miện 142180805 01/01/1983 0973527479
119 8444733042 Vũ Văn Thân Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ83 Tuệ Tĩnh Xã Thanh Miện 142001704 15/05/1980
120 0801195022 HỘ KINH DOANH DŨNG LUYẾN Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)Triệu Nội Xã Thanh Miện 142287498 23/12/1988
121 0801194910 Vũ Trọng Diễn Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)Gia Cốc Xã Thanh Miện 27/02/1985
122 0801195128 Phạm Văn Tuyển Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanhĐường Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 141767336 17/09/1977
123 0801195103 Đỗ Thị Hạnh Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanhĐường Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 142703779 07/11/1994
124 0801196178 Lê Văn Quảng Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khácTiêu Lâm Xã Thanh Miện 142316139
125 0801209589 Bùi Văn Công Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)Cụ Trì Xã Thanh Miện 141036849 02/03/1964
126 0801209606 Lê Văn Quân Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)An Phong Xã Thanh Miện 142287475 12/12/1978
127 0801232348 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN LINH Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựngThôn Triệu Thái Xã Thanh Miện 18/05/1989 0963523143
128 0801232700 HỘ KINH DOANH VŨ KHẢI HOÀN Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)Thửa đất sô 127, tờ bản đồ số 6, thôn An NghiệpXã Thanh Miện 141809353 18/06/1974 0904.247.150
129 0801233694 Đào Thị Hằng Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Đường Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 142445988 13/03/1987 0987533338
130 8509867199 Nguyễn Trọng Dinh Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợAn Nghiệp Xã Thanh Miện 141713622 01/01/1977 0904313388
131 8515206503 Nguyễn Văn Nam Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợKhu Hà Phương Xã Thanh Miện 142580781 11/04/1990
132 0801252827 HỘ KINH DOANH TRẦN PHƯƠNG Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanhSố 92, đường Chu Văn An, thị trấn Thanh MiệnXã Thanh Miện 142440095 05/08/1989 01688972029
133 8538798687 Nguyễn Văn Nhung Dịch vụ lưu trú An Khoái Xã Thanh Miện 22/06/1980
134 0801259043 Nguyễn Thị Mơ Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâuSố 470 Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 06/07/1948
135 0801259117 Vũ Quang Tháp Dịch vụ ăn uống Đường Đặng Tư Tề, thị trấn Thanh MiệnXã Thanh Miện 142315492 18/11/1978 0976722078
136 0801263586 Nguyễn Đức Bình Dịch vụ ăn uống Phố Kim Đồng Xã Thanh Miện 0988646125
137 0801265657 HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN BẮC Hoạt động của các cơ sở thể thao F14 Phố Nguyễn Văn Thịnh, Khu đô thị Hà PhươngXã Thanh Miện 142110104 12/06/1984 0975055798
138 0801265713 Nguyễn Xuân Trường Bán lẻ hàng may sẵn lưu động hoặc tại chợ 91 Ng Lương Bằng Xã Thanh Miện 10/05/1968
139 0801265738 Phạm Văn Thiệp Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ77 Ng Lương Bằng Xã Thanh Miện 142440072 20/09/1988
140 0801265777 Lê Thị Hương Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ1 Ng Lương Bằng Xã Thanh Miện 145248315 18/11/1987 0987111270
141 0801265897 HỘ KINH DOANH TRẦN PHÚ SƠN Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanhSố 480 Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 17/03/1985 0985400968
142 0801265872 Nguyễn Xuân Điện Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh370 Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 141885422 09/09/1974
143 0801266121 Vũ Văn Tuyến Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanhAn Nghiệp Xã Thanh Miện 142180126 07/09/1985 0971243488
144 0801266234 Đỗ Thị Viện Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợGia Cốc - Tứ Cường Xã Thanh Miện 04/05/1972 0372663774
145 0801266273 Nguyễn Văn Hùng Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợGia Cốc - Tứ Cường Xã Thanh Miện 09/02/1970
146 0801266280 Nguyễn Thị Mơ Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợAn Nghiệp - Tứ Cường Xã Thanh Miện 30/10/1989
147 0801266315 Nguyễn Ngọc Tiến Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợAn Khoái - Tứ Cường Xã Thanh Miện 13/01/1982
148 0801271731 Nguyễn Văn Dũng Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)An Nghiệp, Tứ Cường Xã Thanh Miện
149 8570831145 VŨ ĐỨC TÀI Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở Phượng Hoàng Hạ Xã Thanh Miện 142180716 22/12/1962 0982109239
150 0801281585 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ HỒNG GẤM Cắt tóc, làm đầu, gội đầu Thị trấn Thanh Miện Xã Thanh Miện 145151605 19/03/1984
151 0801281602 Trần Ngọc Ái Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ104 Chu Văn An Xã Thanh Miện 18/07/1977 0904322233
152 0801286086 Nguyễn Văn Hưng Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngàyThị Trấn Thanh Miện Xã Thanh Miện 11/05/1979
153 0801286110 Nguyễn Thị Hương Giang Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợThị Trấn Thanh Miện Xã Thanh Miện 16/11/1977
154 8591425497 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Xuân Thủy Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanhSố 01 Văn Chấn Xã Thanh Miện 26/09/1974 0904372909
155 8595551277 Nguyễn Văn Vinh Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpĐường Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 141812844 09/05/1979
156 8603240983 HKD NGUYỄN THỊ MUÔN Dịch vụ lưu trú Tuệ Tĩnh Xã Thanh Miện 142110252HDU 11/01/1965 0903220368
157 0801304553 Vũ Văn Hội Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpLa Ngoại Xã Thanh Miện 10/10/1976
158 0801308075 Hoàng Thị Thúy Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpĐường Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 10/10/1972
159 0801308124 Vũ Thị Nhật Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpĐường Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 16/03/1973 0975591184
160 0801308082 Trần Huy Luân Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpĐường Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 30/08/1989 0968624980
161 0801308131 Nguyễn Thị Hải Yến Dịch vụ lưu trú An Khoái Xã Thanh Miện
162 0801309713 HỘ KINH DOANH VŨ VIỆT HÙNG Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ Đường Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 05/11/1979
163 0801312995 An Văn Khuyến Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)Cao Lý Xã Thanh Miện 15/10/1982
164 0801318926 Trần Văn Hải Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợHòa Bình Xã Thanh Miện 28/08/1986 0978423115
165 8663170219 HỘ KINH DOANH VIỆT PHƯƠNG MOBILE Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợSố 8, đường 18/8 Xã Thanh Miện 145625540 19/09/1995 0798577555
166 0801349265 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ TIỀN Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)Số 175 Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 27/06/1994 0337960534



167 0801356456 Phạm Thị Vân Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở 202 Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 141397947 18/10/1967 0969052338
168 8707183384 HỘ KINH DOANH TRUNG TÂM BẢO HÀNH SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ NGỌC BẰNGBán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợAn Nghiệp Xã Thanh Miện 141812705 26/06/1976 0988125385
169 8614365159-001 Đào Văn Ngọc Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Phố Hồng Châu Xã Thanh Miện 08/08/1985 0977783633
170 8585044831-001 Phạm Văn Thuấn Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở 91 Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 20/08/1970
171 8627790104-001 HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC UYÊN HƯƠNGBán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 571, tờ bản đồ số 4, đường Nguyễn Lương BằngXã Thanh Miện 05/09/1983 0987130964
172 8727095753-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HUẾ 1993 Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 12/08/1993
173 0800827215-001 Nguyễn Trọng Tĩnh Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 97 Tuệ Tĩnh Xã Thanh Miện 10/04/1985 0984573999
174 8547946740-001 HỘ KINH DOANH DOANH LOAN Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Thửa đất số 183. tờ bản đồ số 8 thôn Hòa BìnhXã Thanh Miện 24/08/1984 0961321555
175 8052294274-001 Nguyễn Thị Thuận Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanhCụ Trì Xã Thanh Miện 09/04/1989 0964602685
176 8080948828-001 HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC MINH KHÁNHBán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanhKiot 63 chợ Neo Xã Thanh Miện 21/05/1985 0968606835
177 8664018979-001 Vũ Văn Lực Vận tải hàng hóa bằng đường bộ An Khoái Xã Thanh Miện
178 8140730522-001 HỘ KINH DOANH PHAN ĐÌNH TUYẾN Bán lẻ đồ điện gia dụng,giường.., đồ NT tương tự, đèn, đồ dùng GĐ chưa được phân vào đâu trong ch CDKhu Lê Bình Xã Thanh Miện 01/07/1970 0966846999
179 8668934683-001 HỘ KINH DOANH VŨ VĂN HÙNG 1994 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất sô 883+884, tờ bản đồ  số 4, thôn An KhoáiXã Thanh Miện 19/10/1994 0923661565
180 8720470370-001 HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ HUỆ 1998 Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợSố 19 Chiến Thắng Xã Thanh Miện
181 8598757075-001 HỘ KINH DOANH HỘ KINH DOANH VŨ VĂN PHONGBán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanhSố 5, phố Thanh Bình Xã Thanh Miện 14/01/1988 0963.288.386
182 8446534652-001 HỘ KINH DOANH ĐỖ NGUYỆT NHƯ Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanhSố 01 Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh MiệnXã Thanh Miện 20/10/1983 0387858383
183 0103661964-001 HỘ KINH DOANH VŨ TÚ Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Khu Hà Phương Xã Thanh Miện 14/05/1984 0976919296
184 0103662319-001 HỘ KINH DOANH HÀ KẾ HẬU Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựngLô NV.2.2 - Khu đô thị Việt Hưng Xã Thanh Miện 17/10/1987 0983.618.000
185 8585449330-001 Nguyễn Bá Hoan Bán lẻ Kim Đồng Xã Thanh Miện 19/05/1976 0977827818
186 0800665772-001 HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC SỐ 19 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanhSố 41 Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 16/06/1973 0979654540
187 8752092410-001 Luyện Thị Thoa Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế Vô Hối Xã Thanh Miện 07/09/1985
188 8794108398-001 HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC NGỌC ANH Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế Vô Hối Xã Thanh Miện 27/11/1989 0972677178
189 8794109578-001 HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC TRUNG KIÊNBán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanhKhu Triệu Thái Xã Thanh Miện 08/07/1991 0394478488
190 8586775256-001 Trần Thị Thơm Bán lẻ đường, sữa, sp sữa, bánh, mứt, kẹo, sp chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột của ch chuyên doanhLa Ngoại Xã Thanh Miện 23/04/1991
191 8109409331-001 Ngô Thị Huê Hoạt động của các phòng khám nha khoa La Ngoại Xã Thanh Miện 17/09/1993
192 8794139540-001 Nguyễn Đức Thọ Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế La Ngoại Xã Thanh Miện 12/11/1979 0984920135
193 8794147358-001 HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HẢI PHÒNG Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế Xóm Thượng, Thôn La Ngoại Xã Thanh Miện 16/10/1992 0373175410
194 8068837952-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ VÂN Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinhSố 155 Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 18/01/1985 0398 716 716
195 8661918788-001 Ngô Văn Thanh Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 476 Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 14/11/1980
196 8589077813-001 Vũ Văn Tuyển Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Khu Triệu Thái - Hùng Sơn Xã Thanh Miện 01/01/1978
197 8163720464-001 Nguyễn Văn Long Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 45 Đường Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 25/11/1975 0936019549
198 8531391187-001 Nguyễn Văn Huy Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Đường Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện
199 8126675358-001 Nguyễn Văn Tường Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Đường Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 26/11/1972
200 0800918617-001 Phạm Thế Mạnh Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngàyĐường Tuệ Tĩnh Xã Thanh Miện 02/09/1961 0348248519
201 8525222864-001 Nguyễn Thị  Nhàn Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Đường Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 09/09/1977
202 0800672339-001 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ HOÀI Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoaSố 318 Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 16/09/1979 0762364160
203 0800035435-001 Phạm Văn Tiến Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Triệu Thái Xã Thanh Miện 20/10/1969 0989056755
204 8154892756-001 Kim Quang Thân Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Khu Vàng Thượng Xã Thanh Miện 23/09/1980
205 8162405283-001 HỘ KINH DOANH VŨ QUANG LẨY Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá Thửa đất 45 tờ bản đồ số 3, Khu Lê BìnhXã Thanh Miện 28/07/1973 0903444067
206 8507456274-001 Nguyễn Văn Trang Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Đường Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 20/03/1978 0825933333
207 8764573493-001 Kim Thị Khánh Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Thôn La Ngoại - xã Ngũ Hùng Xã Thanh Miện 24/05/1962 0982669726
208 8641743699-001 Nguyễn Thị Chiêm Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Gia Cốc Xã Thanh Miện 24/02/1989
209 8796192412-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ ĐÔNG Bán buôn thực phẩm khác Khu Triệu Thái Xã Thanh Miện
210 8797629448-001 Nguyễn Thị Chính Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệpBằng Bộ Xã Thanh Miện 06/07/1987 0986468918
211 8764572877-001 Vũ Văn Hạnh Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Gia Cốc Xã Thanh Miện
212 8518262506-001 Vũ Văn Hiền Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ An Khoái Xã Thanh Miện
213 8799923780-001 HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC SỐ 22 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 142a, tờ bản đồ số 04, Thôn La NgoạiXã Thanh Miện 02/08/1973 0967199238
214 0800722188-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢOBán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 98 Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 20/06/1976 0982735497
215 8800264687-001 Phạm Văn Thao Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 11/09/1990
216 8398509163-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN TIẾN THANH Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâuThửa đất số N-27, tờ bản đồ số 8, phố Đặng Tư TềXã Thanh Miện 18/08/1996 0334669996
217 0800918582-001 Nguyễn Tiên Phong Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sảnHòa Bình Xã Thanh Miện 24/11/1962 0989372861
218 0800700226-001 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG DV&TM XUÂN QUỲNHBán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpG48 Trần Văn Trứ Xã Thanh Miện 20/04/1973 0392511972
219 8808557766-001 HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN PHÚ Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpKhu Vô Hối Xã Thanh Miện 05/06/1970 0969270570
220 8826807024-001 Hộ Kinh Doanh Đặng Văn Phong Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpKhu An Lạc Xã Thanh Miện 08/10/1984 0985672959
221 8526588822-001 Nguyễn Văn Nam Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác Số nhà 386 Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 02/09/1988 0984859999
222 8118533039-001 HỘ KINH DOANH THU HIỀN Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanhAn Khoái Xã Thanh Miện 17/09/1986 0989773801



223 0800920888-001 HỘ KINH DOANH QUANG TRƯỞNG HD Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ Khu Phù Nội Xã Thanh Miện 15/09/1976 0988737877
224 0900672445-001 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG ĐIỆN NƯỚC THỌ HUYỀNBán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựngThửa đất số 987, tờ bản đồ số 4, Thôn An KhoáiXã Thanh Miện 19/08/1986 0982635192
225 8320698067-001 HỘ KINH DOANH LỘC OANH Bán buôn kim loại và quặng kim loại Thửa đất số 05, tờ bản đồ số 03, Khu Phố Lê BìnhXã Thanh Miện 19/03/1995
226 8675767592-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN DANH QUÝ Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâuThửa đất số 31, tờ bản đồ số 04, Thôn La NgoạiXã Thanh Miện 11/03/1985 0963.777.019
227 8177194772-001 HỘ KINH DOANH TÀO PHỚ GARDEN Dịch vụ phục vụ đồ uống Thửa đất số E21(1531), tờ bản đồ số 02, Khu Lê BìnhXã Thanh Miện 14/11/1963 0914639047
228 8338547485-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HẰNG Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khácSố 239, Tuệ Tĩnh, TT Thanh Miện Xã Thanh Miện 26/10/1990 0779224577
229 8293060699-001 HỘ KINH DOANH V.FARM Hoạt động dịch vụ trồng trọt Thửa đất số 1174, tờ bản đồ số 4, Đội 10 Thôn An KhoáiXã Thanh Miện 21/01/1990 0971521323
230 8112124537-001 HỘ KINH DOANH VŨ TIẾN QUÂN Chuyển phát Thửa đất số 270, tờ bản đồ số 5, Khu Phù NộiXã Thanh Miện 28/04/1993 0979141903
231 8584389449-001 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THÁI HẰNG Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp432 Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 05/05/1984 0986306366
232 8035285590-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN CÔNG ÚY Bánlẻ lươngthực,thựcphẩm,đồuống,thuốclá,thuốclào chiếm tỷtrọng lớn trong các cửahàngk.doanhtổng hợpThửa đất số 304, tờ bản đồ số 03, Khu Lê BìnhXã Thanh Miện 20/01/1974 0979.121.572
233 0800672748-001 HỘ KINH DOANH VŨ TRUNG KIÊN Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanhSố 42 đường 18/8 Xã Thanh Miện 16/02/1983 0982231502
234 8738882600-001 HỘ KINH DOANH MÂY Bán buôn hàng may mặc Thửa đất số 192, tờ bản đồ số 03, Khu Lê BìnhXã Thanh Miện 04/09/1990 0867000685
235 8515708246-001 HỘ KINH DOANH VŨ VĂN KHẨN Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 57, tờ bản đồ số 36, Thôn La NgoạiXã Thanh Miện 09/06/1984 0986646438
236 0308449020-001 HỘ KINH DOANH LÊ VĂN HUY Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tựThửa đất số 423a, tờ bản đồ số 05, Thôn Tiêu LâmXã Thanh Miện 24/09/1969 0377376071
237 8154890702-001 HỘ KINH DOANH PHẠM ĐĂNG THÀNH Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự Thửa đất số 52, tờ bản đồ số 18, Khu Phượng Hoàng ThượngXã Thanh Miện 14/03/1972 0326698769
238 8753428991-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ MÁT Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tựThửa đất số 382a, tờ bản đồ số 01, Khu Phượng Hoàng HạXã Thanh Miện 14/04/1970 0363789140
239 8775976582-001 HỘ KINH DOANH AN THỊ LAN Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác Thửa đất số 02 (1518), tờ bản đồ số 07, Phố Hải AnXã Thanh Miện 03/08/1993
240 8121355280-001 HỘ KINH DOANH SUNDAY Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống Khu Lê Bình Xã Thanh Miện 08/07/1993 0981650323
241 8326613870-001 HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ LY Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu độngKiot số SH06-Khu đô thị Hà Phương Xã Thanh Miện 29/10/1995 0359171723
242 8717921802-001 HỘ KINH DOANH VŨ VĂN HAI Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khácThửa đất số 1518, tờ bản đồ số 8, Khu Lê BìnhXã Thanh Miện 16/09/1980
243 8718829599-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN SƠN Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tựThửa đất số 77, tờ bản đồ số 5, thôn An NghiệpXã Thanh Miện 18/05/1990 0985115031
244 8818829095-001 HỘ KINH DOANH AN TIẾN THÀNH Dịch vụ phục vụ đồ uống khác Thửa đất số 718, tờ bản đồ số 04, thôn Tiêu LâmXã Thanh Miện 05/04/2004 0354028437
245 8612025252-001 HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC THU HẰNG Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanhKiot số SH-36A, Khu đô thị Hà PhươngXã Thanh Miện 27/03/1985 0986086595
246 8746115317-001 HỘ KINH DOANH LƯU XUÂN HIẾN Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn Thửa đất số 402, tờ bản đồ số 3, Thôn Phú MễXã Thanh Miện 01/01/1964 0988987929
247 8848921940-001 HỘ KINH DOANH TUẤN NGUYỆT WEDDING Hoạt động nhiếp ảnh Thửa đất số 105, tờ bản đồ số 23, Thôn An NghiệpXã Thanh Miện 19/07/1984 0988.749.199
248 8849172067-001 HỘ KINH DOANH VŨ QUỐC PHÚ Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột Thửa đất số 476, tờ bản đồ số 4, Thôn La NgoạiXã Thanh Miện 15/05/1962 0356.685.568
249 0800820467-001 HỘ KINH DOANH ĐÀO THỊ HIỀN 71 Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số I-27 (1519), tờ bản đồ số 07, Khu đô thị Hà PhươXã Thanh Miện 03/03/1971 0904.178.568
250 8579993983-001 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TẠP HÓA MINH ĐỨC 1Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpKiot SH 01, tòa TM 1, Khu đô thị Hà PhươngXã Thanh Miện 20/12/1985 0963.937.111
251 8690828063-001 HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC THÀNH Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 150, tờ bản đồ số 03, Khu Lê BìnhXã Thanh Miện 20/07/1996 0981765627
252 8411736834-001 HỘ KINH DOANH TÔ THỊ NHUNG Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và t.bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửahàng chuyêndoanhThửa đất số 709, tờ bản đồ số 01, Thôn Gia CốcXã Thanh Miện 11/08/1964 0866.586.956
253 8512703176-001 HỘ KINH DOANH VŨ VĂN THIỆP 94 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và t.bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanhSố 31, Ngõ 18, Phố Đồng Tâm, Khu Phượng Hoàng HạXã Thanh Miện 02/07/1994 0333536081
254 8852287420-001 HỘ KINH DOANH LÃ HUY TRUNG Bán buôn tổng hợp Thửa đất số 121, tờ bản đồ số 29, Khu Bất NạoXã Thanh Miện 07/11/1978 0912460512
255 8694436187-001 HỘ KINH DOANH AN THỊ HÀ Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâuThửa đất số 122a, tờ bản đồ số 08, Thôn Hòa BìnhXã Thanh Miện 15/08/1982 0372.934.337
256 8853314444-001 HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN TRUNG 97 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Thửa đất số 06, tờ bản đồ số 04, Khu Lê BìnhXã Thanh Miện 09/05/1997 0869.728.339
257 8830295971-001 HỘ KINH DOANH SU BONG BBQ Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu độngThửa đất số 1612, tờ bản đồ số 7, Khu đô thị Hà PhươngXã Thanh Miện 24/07/1991 0966045236
258 8161499313-001 PHẠM CÔNG THÀNH Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ởThôn La Ngoại Xã Thanh Miện 10/05/1976 0866462985
259 8154895612-001 Vũ Văn Nghi Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Vàng Hạ Xã Thanh Miện 07/10/1966
260 8127127932-001 Vũ Thị Tuyến Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh486 Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 25/07/1990
261 8793017148-001 HỘ KINH DOANH HOÀNG VĂN XUÂN 1994 Dịch vụ phục vụ đồ uống Thửa đất số L-18 (1033), tờ bản đồ số 08, Khu đô thị Hà PhươXã Thanh Miện 30/04/1994 0367.492.283
262 8478903253-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN XUÂN THÀNH Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Thôn La Ngoại Xã Thanh Miện 09/11/1981 0914.421.981
263 8859802783-001 HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC THU HỒNG Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 341, tờ bản đồ số 28, Thôn Gia CốcXã Thanh Miện 05/08/1986 0342.052.061
264 0801195103-001 HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC ĐỖ HẠNH Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 663, tờ bản đồ số 6, Thôn An NghiệpXã Thanh Miện 07/11/1994 0979.701.901
265 8003745414-001 HỘ KINH DOANH XUÂN ĐÀM Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 254, tờ bản đồ số 42, Khu Phượng Hoàng HạXã Thanh Miện 24/12/1980 0986.741.858
266 8312841066-001 HỘ KINH DOANH DC GAMING 1 Hoạt động viễn thông khác Thôn La Ngoại Xã Thanh Miện 09/12/1989 0968.616.356
267 8139424224-001 Bùi Thị Oanh Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Triệu Thái Xã Thanh Miện 13/02/1973 0974108933
268 8756293527-001 Nguyễn Văn Toàn Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở15-17 Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 02/06/1966 0855179288
269 8610895959-001 MAI THỊ THOAN Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanhNguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 02/05/1980 0898554198
270 8631403862-001 HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN ĐIỂN Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanhĐường 18/8, Khu Lê Bình Xã Thanh Miện 03/11/1993 0981886865
271 0800740902-001 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ LÝ 67 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựngThửa đất số 149a, tờ bản đồ số 03, Khu Lê BìnhXã Thanh Miện 04/05/1967 0972565712
272 8329766956-002 HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC TUYẾT THẮNGBán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 502b, tờ bản đồ số 04, Thôn Cụ TrìXã Thanh Miện 01/07/1992 0976805612
273 8597757040-001 Nguyễn Hữu Hiểu Hoạt động viễn thông khác Thôn Phạm Khê Xã Thanh Miện
274 8659339007-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THU 1981 Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)Thửa đất số P22 (1026), tờ bản đồ số 08/BĐĐC, Khu Lê BìnhXã Thanh Miện 03/11/1981 0974.934.788
275 8643997258-001 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Ngân 93 Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 372 Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 0357697343
276 8093392922-001 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ NHUNG - 1986 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và t.bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửahàng chuyêndoanhThửa đất số V-26 (1032), tờ bản đồ số 08/BĐĐC, Khu Lê BìnhXã Thanh Miện 02/12/1986 0971.088.283
277 8847758498-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU THANH 1974Hoạt động viễn thông khác Thửa đất số 40, tờ bản đồ số 7, Thôn Phạm KhêXã Thanh Miện 11/11/1974 0978.455.074
278 8595647363-001 HỘ KINH DOANH BÙI VĂN QUYẾT 1981 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Thửa đất số 689, tờ bản đồ số 05, Thôn An NghiệpXã Thanh Miện 18/10/1981 0333481735



279 8880837228-001 HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN SỐ Bán mô tô, xe máy Thửa đất số 256b, tờ bản đồ số 08, Thôn Hòa BìnhXã Thanh Miện 20/10/1983 0328.389.183
280 8671072825-001 HỘ KINH DOANH SPA CHINH VŨ Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)Thửa đất số V-3(1031), tờ bản đồ số 08, Khu Lê BìnhXã Thanh Miện 17/10/1996 0929462222
281 8718960473-001 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ HUẾ 1983 Bán buôn kim loại và quặng kim loại Thửa đất số 409, tờ bản đồ số 26, Thôn Cụ TrìXã Thanh Miện 07/01/1983 0394863896
282 8158874645-001 HỘ KINH DOANH NHA KHOA QUANG HUY Hoạt động của các phòng khám nha khoa Khu Lê Bình Xã Thanh Miện 20/07/1970 0366562278
283 8589897284-001 HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC ĐIỆP HUẾ Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 372, tờ bản đồ số 25, Thôn An NghiệpXã Thanh Miện 17/10/1989 0984854619
284 0800672240-001 HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA ĐỨC VƯỢNGHoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoaSố nhà 28, phố Thanh Bình Xã Thanh Miện 15/06/1979 0905.234.629
285 8881475757-001 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ LIÊN KIỀU Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpThửa đất số S62 (1081), tờ bản đồ số 08, Khu Lê BìnhXã Thanh Miện 20/07/1999 0784738333
286 8667266578-001 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ HỒNG Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanhKhu Triệu Thái Xã Thanh Miện 01/01/1990 0376656879
287 0800672459-001 HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI ĐOÀN HÀHoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoaThửa đất số 68, tờ bản đồ số 28, Thôn Gia CốcXã Thanh Miện 05/09/1976 0986.928.667
288 8556731854-001 HỘ KINH DOANH BẠC ĐẸP HẢI HẠNH 2 Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetsố 144 Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 02/10/2000 0962969318
289 8671204038-001 HỘ KINH DOANH TEDDY Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Thửa đất số L_31 (1035), tờ bản đồ số 08, Khu Lê BìnhXã Thanh Miện 20/10/1987 0562.621.987
290 8714976391-001 Hoàng Thị Thủy Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở206 Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 22/09/1971 0987377792
291 8591866928-001 HỘ KINH DOANH HIỆU SÁCH 303 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 61b tờ bản đồ số 04 khu Lê BìnhXã Thanh Miện 30/03/1984 0982979720
292 8651498855-001 HỘ KINH DOANH HẰNG TRẦN Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 233, tờ bản đồ số 3, Khu Lê BìnhXã Thanh Miện 03/09/1981 0968547865
293 8086854076-001 HỘ KINH DOANH QUANG HIỆP Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ Thửa đất số 101, tờ bản đồ số 33, Khu Phượng Hoàng HạXã Thanh Miện 31/07/1988 0963.882.204
294 8194431279-001 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG QUỲNH LAN Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Thửa đất số 70a, tờ bản đồ số 03, Khu Lê BìnhXã Thanh Miện 25/11/1981 0983.948.382
295 8569943905-001 HỘ KINH DOANH ĐỨC MINH ĐƯỜNG Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoaLô M23, Khu đô thị Hà Phương Xã Thanh Miện 16/08/1988 0981.086.066
296 8125283982-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THƠM 1988 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sốngThửa đất số 607, tờ bản đồ số 4, Thôn An KhoáiXã Thanh Miện 06/11/1988 0977898830
297 8887111587-001 HỘ KINH DOANH AN VĂN KHƯƠNG 1959 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâuThửa đất số 334, tờ bản đồ số 2, Thôn Gia CốcXã Thanh Miện 15/07/1959 0343.625.665
298 8112285460-001 HỘ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ THANH MIỆNBán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Số 96 Tuệ Tĩnh Xã Thanh Miện 26/04/1984 0988778383
299 8660010986-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN VƯỢNG Bán mô tô, xe máy Số 22, ngõ 72, phố Hoàng Xá Xã Thanh Miện 12/12/1985 0373586567
300 8123032119-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN ĐỊNH 1988 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 131a1, tờ bản đồ số 10, thôn Bằng BộXã Thanh Miện 26/11/1988 0934852776
301 8109508420-001 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ SANG 1989 Dịch vụ phục vụ đồ uống Thửa đất số 1741, tờ bản đồ số 2, Khu Lê BìnhXã Thanh Miện 10/10/1989 0982601666
302 8888677449-001 HỘ KINH DOANH VƯƠNG VĂN DUYÊN 1960 Bánlẻđồđiệngd,giường,tủ,bàn,ghế&đồnộithấtt.tự,đèn&bộđènđiện,đồdùnggđkhácCĐPVĐtrongcácc.hàngc.doanhThửa đất số 474+784, tờ bản đồ số 36, Thôn An KhoáiXã Thanh Miện 22/02/1960 0977.410.376
303 8304727634-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN KHIÊN Xây dựng nhà để ở Số 19 phố Hoàng Xá Xã Thanh Miện 07/11/1977 0963796466
304 8525857790-001 HỘ KINH DOANH CAO THỊ HIỀN Dịch vụ ăn uống khác Thửa đất số 426a2, tờ bản đồ số 04, Thôn Bất NạoXã Thanh Miện 07/09/1990 0965.211.367
305 0800673043-001 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ CÚC Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpThửa đất số 50, tờ bản đồ số 04, Khu Lê BìnhXã Thanh Miện 20/04/1986 0932.355.525
306 8131160724-001 HỘ KINH DOANH TIẾN ĐỨC MOBILE Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Số 54, Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 13/10/1995 0344.627.492
307 8725545710-001 HỘ KINH DOANH ĐỖ ĐỨC HỒNG Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và t.bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửahàng chuyêndoanhThửa đất số 36, tờ bản đồ số 18, Thôn An NghiệpXã Thanh Miện 16/02/1970 0936679548
308 8892424754-001 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ LAN 1953 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Thửa đất số 86, tờ bản đồ số 05, Thôn Tiêu LâmXã Thanh Miện 27/12/1953 0962.080.582
309 8376915806-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THU THỦY 1993 Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 177, tờ bản đồ số 03, Khu Lê BìnhXã Thanh Miện 19/07/1993 0916888923
310 8647760108-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 1959Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợSố 33 Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 01/01/1959 0932.235.080
311 8796939408-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ MIẾN 1979 May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) Thửa đất số 176, tờ bản đồ số 26, Thôn An NghiệpXã Thanh Miện 10/01/1979 0398817382
312 8154894376-001 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ MƯỜI Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Thửa đất số 71, tờ bản đồ số 42, Khu Phượng Hoàng HạXã Thanh Miện 30/10/1956 0987.338.265
313 0800657764-001 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ THẢO 76 Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpThửa đất số P-45, tờ bản đồ số 08, Khu Lê BìnhXã Thanh Miện 12/09/1976 0982735765
314 8715046328-001 HỘ KINH DOANH NHÀ NGHỈ NGỌC HUYỀN Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Thửa đất số 252, tờ bản đồ số 26 Thôn An NghiệpXã Thanh Miện 18/02/1989 0372.869.899
315 8570833914-001 HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA MẮT THÁI HÀHoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoaThửa đất số 56, tờ bản đồ số 22, Khu Lê BìnhXã Thanh Miện 19/11/1977 0912960989
316 8022701934-001 Hộ Kinh Doanh Đỗ Thị Hạnh Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Đường Tuệ Tĩnh Xã Thanh Miện
317 8154984527-001 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG NGUYỄN VĂN NAMBán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpThửa đất số 368, tờ bản đồ số 01, Thôn Gia CốcXã Thanh Miện 01/01/1971 0939683505
318 0800838915-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ QUYÊN 1 Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác An Nghiệp Xã Thanh Miện 12/12/1988 0355604301
319 8088405414-001 HỘ KINH DOANH QUÁN ĂN HINH TUYẾT Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu độngThửa đất số 1260, tờ bản đồ số 08, Khu đô thị Hà PhươngXã Thanh Miện 26/05/1979 08343327.888
320 8139424520-001 HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN HUẤN 1968 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu độngThửa đất số 310, tờ bản đồ số 02, Khu Triệu TháiXã Thanh Miện 23/08/1968 0986.038.880
321 0800827166-001 HỘ KINH DOANH TRẦN HUY ĐÃNG Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuêKhu Lê Bình Xã Thanh Miện 18/08/1965 0906066256
322 8579852365-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LÀNH 1992 Bán buôn thực phẩm Thửa đất số 278, tờ bản đồ số 11, Khu Triệu Thái,Xã Thanh Miện 09/05/1992 0975.306.898
323 8045605200-001 HỘ KINH DOANH FIVESTAR- TUẤN ĐOÀN Dịch vụ ăn uống khác Thửa đất số 06, tờ bản đồ số 04, Khu Lê BìnhXã Thanh Miện 21/04/1982 0964361916
324 8899869801-001 HỘ KINH DOANH ỐC ANH KHANG Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu độngThửa đất K-17, tờ bản đồ số 08, Khu Lê BìnhXã Thanh Miện 02/01/1994 0335.466.829
325 8771385839-001 HỘ KINH DOANH TẠP HÓA HỒNG HẠNH Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpThửa đất số 385+386, tờ bản đồ số 10, Thôn Bằng BộXã Thanh Miện 29/11/1983 0987487180
326 8162195332-001 HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN DẪN Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Thửa đất 430, tờ bản đồ số 06, Khu Vô HốiXã Thanh Miện 18/02/1978 0976007866
327 8681234306-001 HỘ KINH DOANH HIỆU SÁCH THIÊN VIỆT Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Thửa đất 171d, tờ bản đồ số 08, Thôn Hòa BìnhXã Thanh Miện 27/07/1986 0979.365.838
328 8558583908-001 HỘ KINH DOANH KATE BY LINH NGUYEN THANH MIỆNBán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất V1(1031), tờ bản đồ số 08, Khu Lê BìnhXã Thanh Miện 28/04/2000 0337.425.444
329 8810857608-001 HỘ KINH DOANH HÀ PHƯƠNG VN Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Số S36, đường Trần Văn Trứ, Khu đô thị Hà PhươngXã Thanh Miện 07/06/2001 0362.685.994
330 8493494816-001 HỘ KINH DOANH HOÀNG ANH Hoạt động của các cơ sở thể thao Thửa đất số M-10, tờ bản đồ 08, khu Lê BìnhXã Thanh Miện 26/10/1999 0392.074.708
331 8700428028-001 HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG THU PHƯƠNGBán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Thửa đất số 1401, tờ bản đồ số 8, Khu Lê BìnhXã Thanh Miện 22/12/2002 0868809202
332 8549372643-001 Hộ Kinh Doanh An Thị Xuyến Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 14/01/1980
333 8108660535-001 HỘ KINH DOANH CLB HỒNG AKI Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số I-7(1518), tờ bản đồ số 07, Khu Lê BìnhXã Thanh Miện 20/12/1989 0985546229
334 8667266472-001 HỘ KINH DOANH PHẠM QUỐC BÁCH Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Thửa đất số 143, tờ bản đồ số 02, thôn Gia CốcXã Thanh Miện 14/04/1998 0929.995.050



335 8675998688-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN XUÂN HÙNG Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu độngThửa đất số 203a, tờ bản đồ số 02, Khu Triệu TháiXã Thanh Miện 22/07/1981 0902.129.829
336 8121304014-001 HỘ KINH DOANH BING XUE THANH MIỆN Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa Thửa đất số N-4, tờ bản đồ số 08, Khu Lê BìnhXã Thanh Miện 15/08/1990 0858235235
337 8424324683-001 HỘ KINH DOANH PHẠM KHÁNH LINH 1998 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựngThửa đất số 114+115, tờ bản đồ số 37, khu Bất NạoXã Thanh Miện 06/12/1998 0986.081.432
338 8119038693-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN TIẾN THÀNH Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đáThửa đất số K-3, tờ bản đồ số 08, khu Lê BìnhXã Thanh Miện 19/10/1988 0988197777
339 8615331378-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGỌC ANH Hoạt động viễn thông khác Thửa đất số S4+S5+S6+S7+S8, tờ bản đồ số 08, Khu đô thị Hà PXã Thanh Miện 24/10/2001 0358.781.576
340 8719749314-001 HỘ KINH DOANH BỒN HUÊ Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Thửa đất số 414, tờ bản đồ số 01, Khu Phượng Hoàng HạXã Thanh Miện 27/12/1970 0358.356.329
341 8338592015-001 HỘ KINH DOANH TỔNG KHO THIẾT BỊ VỆ SINH HƯNG TÂMBán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khácThửa đất số M5, tờ bản đồ số 08, Khu Lê BìnhXã Thanh Miện 14/08/1995 0989183065
342 8340916122-001 Hộ Kinh Doanh Vũ Thị Tuyến Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi An Nghiệp Xã Thanh Miện 20/05/1963 0936936712
343 8690264018-001 HỘ KINH DOANH BÌNH PHƯỢNG Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và t.bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 200, tờ bản đồ số 37, Thôn An KhoáiXã Thanh Miện 03/12/1983 0968.733.082
344 8016647492-001 HỘ KINH DOANH ĐẤT SẠCH HỮU CƠ VI SINH MINH ANHSản xuất khác chưa được phân vào đâu Thửa đất số 197, tờ bản đồ số 02, khu Triệu TháiXã Thanh Miện 15/07/1981 0399.023.716
345 8691665502-001 HỘ KINH DOANH TIẾN THANH AUTO CARE Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác Thửa đất số 692, tờ bản đồ số 05, thôn An NghiệpXã Thanh Miện 22/10/1997 0868.138.567
346 8556751635-001 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ NGỢI Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ An Nghiệp Xã Thanh Miện
347 8913966214-001 HỘ KINH DOANH NHÀ SÁCH NGỌC HÂN Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Số 14a, đường 18/8, khu đô thị Hà PhươngXã Thanh Miện 22/06/1995 0349.991.258
348 8158929044-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN NHƯ Ý Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Hòa Bình Xã Thanh Miện 30/01/1982 0975652178
349 8452654475-001 HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG SƠN DƯƠNG Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu độngSố D43(1534), tờ bản đồ số 02, khu đô thị Hà PhươngXã Thanh Miện 27/10/1997 0977803866
350 8674421961-001 HỘ KINH DOANH TẠ THU Dịch vụ phục vụ đồ uống Thửa đất số 383b, tờ bản đồ số 10, thôn Bằng BộXã Thanh Miện 29/09/1982 0366.473.505
351 8097534399-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN LINH Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và t.bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửahàng chuyêndoanhThửa đất số 375, tờ bản đồ 26, thôn Cụ Trì,Xã Thanh Miện 19/05/1984 0963345988
352 8463082156-001 HỘ KINH DOANH LƯƠNG VĂN HƯNG Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống Khu đô thị Hà Phương Xã Thanh Miện
353 0900524408-001 HỘ KINH DOANH VƯƠNG TRIỀU Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâuAn Nghiệp Xã Thanh Miện 25/08/1986 0972856382
354 8735619030-001 HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC TRUNG TÂM CHỢ CỐCBán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 389, tờ bản đồ số 28, thôn Gia CốcXã Thanh Miện 29/09/1995 0966793943
355 8833784882-001 HỘ KINH DOANH TẠ VĂN SÁNG Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 476, tờ bản đồ số 01, Khu Phượng Hoàng HạXã Thanh Miện 01/03/1976 0964101118
356 8917116338-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TOAN Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác Thửa đất số 150, tờ bản đồ số 02,  phố Hoàng XáXã Thanh Miện 27/04/1990 0964760358
357 8591137097-001 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ HOA Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanhKhu Lê Bình Xã Thanh Miện
358 8080085522-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN LINH 87 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựngThửa đất số 209, tờ bản đồ số 05,  khu Lê BìnhXã Thanh Miện 27/03/1987 0986.811.300
359 8221585915-888 Khổng Văn Diệm Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetSỐ NHÀ 131 ĐƯỜNG CHU VĂN AN, KHU VÔ HỐIXã Thanh Miện 26/09/1991 0934833326
360 8523521770-888 Đỗ Thị Trang Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetKhu Vô Hối Xã Thanh Miện 22/11/1997 0385343352
361 8857269545-888 Vũ Văn Thúy Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetKhu Đô Thị Hà Phương Xã Thanh Miện 14/10/1992 0395421992
362 8890201375-888 Khổng Văn Hảo Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetKHU VÔ HỐI Xã Thanh Miện 16/09/1983 0978005536
363 8683747800-888 Khổng Minh Dương Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetSỐ NHÀ 05 NGÕ 1, PHỐ HỒNG CHÂU ĐƯỜNG CHU VĂN AN, KHU VÔ HỐIXã Thanh Miện 14/12/2000 0796442492
364 8790636453-001 HỘ KINH DOANH BLUE SKY HAIR Cắt tóc, làm đầu, gội đầu Thửa đất Q5, tờ bản đồ số 1028, khu Lê BìnhXã Thanh Miện 10/07/1987 0978238438
365 8410595919-888 Lê Thị Nguyệt Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet39 Ngõ 238 Âu cơ, TDP số 6 Xã Thanh Miện 31/01/1994 0355576033
366 8919503847-001 HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HẢI YẾN Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 517a, tờ bản đồ số 10, thôn Phú MễXã Thanh Miện 22/04/1995 0986648084
367 8715850641-888 Mai Anh Tuấn Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetsn 96 Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 18/11/1988 0964934589
368 8304727930-001 HỘ KINH DOANH HIẾU BÉO Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựngSố 276, Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 10/10/1990 0869.757.777
369 8088148206-888 T? VAN KH?P Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetĐỘI 11, THÔN AN KHOÁI Xã Thanh Miện 13/09/1984 0985581451
370 8455871051-888 KHỔNG VĂN XANH Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinhSỐ NHÀ 08 NGÕ 11 PHỐ HỒNG CHÂU ĐƯỜNG CHU VĂN AN KHU VÔ HỐIXã Thanh Miện 05/12/1998 0971534443
371 8920212151-001 HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN DIỆN Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ Thửa đất số 120, tờ bản đồ 285, thôn Gia CốcXã Thanh Miện 01/12/1979 0373.431.899
372 8889447952-888 Khổng Quốc Hạnh Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetKHU VÔ HỐI Xã Thanh Miện 02/11/1997 0981129292
373 8135323144-888 Vũ Thị Quyến Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetTHÔN TIÊU LÂM Xã Thanh Miện 28/02/1994 0964642719
374 0800753612-001 HỘ KINH DOANH LÊ XUÂN NHƯ Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Thửa đất số 2B, tờ bản đồ 09, khu Lê BìnhXã Thanh Miện 11/02/1967 0394901109
375 8059930112-001 HỘ KINH DOANH AN VĂN ĐOÀN Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Thửa đất sô 175, tờ bản đồ số 28, thôn Gia CốcXã Thanh Miện 20/12/1980 0906152616
376 8707383055-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LAN TRINH Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Thửa đất số 209, tờ bản đồ 02, thôn Gia CốcXã Thanh Miện 08/10/2000 0384.996.186
377 8886754666-888 Trần Thị Thu Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetNGÁCH 1 PHỐ QUYẾT THẮNG, KHU AN LẠCXã Thanh Miện 03/04/1993 0375221382
378 8916207695-888 Lê Thị Quyên Môi giới mua bán hàng hóa Thôn Tiêu Lâm Xã Thanh Miện 12/07/2006 0976293531
379 8880664575-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU DŨNG Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Thửa đất số N38(1041), tờ bản đồ số 08, khu Lê BìnhXã Thanh Miện 07/07/1973 0376756166
380 0800672988-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ VÂN Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Thửa đất sô 180, tờ bản đồ số 05, khu Lê BìnhXã Thanh Miện 10/08/1986 0974750379
381 8164683455-001 HỘ KINH DOANH CHI NAM Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Thửa đất số 482c, tờ bản đồ số 04, thôn La NgoạiXã Thanh Miện 26/03/1965 0387992686
382 8141219261-001 HỘ KINH DOANH GIA SƯ HỌC TỐT Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Thửa đất số 98, tờ bản đồ 41, khu Lê BìnhXã Thanh Miện 01/01/1959 0975.692.362
383 8784312732-001 HỘ KINH DOANH NGOẠI NGỮ THUẬN PHƯƠNGGiáo dục khác chưa được phân vào đâu Thửa đất số 216, tờ bản đồ 27, khu Bất NạoXã Thanh Miện 01/03/1997 0327010397
384 8163717415-888 LÊ VĂN TÚ Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetSỐ 06 NGÕ 2B PHỐ HỒNG CHÂU Xã Thanh Miện 20/07/1990 0936132338
385 8410688200-888 VŨ THỊ NGỌC YẾN Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetSỐ NHÀ 392 ĐƯỜNG NGUYỄN LƯƠNG BẰNGXã Thanh Miện 09/09/1993 0977414121
386 8921103500-001 HỘ KINH DOANH MINH TRÍ Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Thửa đất số 167, tờ bản đồ 01, khu Phượng Hoàng HạXã Thanh Miện 20/10/1962 0975439948
387 8549115903-888 Phạm Thị Nga Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetTHÔN BẰNG BỘ Xã Thanh Miện 30/04/1993 0971542330
388 8772727796-888 Phạm Thị Liên Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetBằng Bộ Xã Thanh Miện 30/04/1993 0328134068
389 8921101006-001 HỘ KINH DOANH GIA SƯ CÔ HỒNG Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Thửa đất số 141, tờ bản đồ 04, phố Thanh BìnhXã Thanh Miện 28/07/1987 0346359036
390 8920979567-001 HỘ KINH DOANH GIA SƯ HƯƠNG SEN Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Thửa đất số 483, tờ bản đồ 37, thôn Tiêu LâmXã Thanh Miện 27/07/1971 0986176903



391 8921089983-001 HỘ KINH DOANH GIÁO DỤC PHAN ANH Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Thửa đất số v-20(1032), tờ bản đồ 08, khu Lê BìnhXã Thanh Miện 13/10/1977 0388917299
392 8769858608-888 Vũ Thị Huê Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựngĐội 3, thôn Gia Cốc Xã Thanh Miện 24/06/1983 0913696056
393 8554026896-001 HỘ KINH DOANH VÂN ANH Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Thửa đất số p-21(1026), tờ bản đồ  08, khu Lê BìnhXã Thanh Miện 03/08/1976 0936.853.123
394 8000402994-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN DUY NGHIỆP Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Thửa đất số I-20, tờ bản đồ 07, đường Trần Văn Trứ, khu đô tXã Thanh Miện 24/06/1969 0916.938.969
395 8161809886-001 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ MÁT Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Kiot số SH22A, khu đô thị Hà Phương Xã Thanh Miện 20/01/1963 0376361731
396 8060798194-001 HỘ KINH DOANH PHẠM THẮM HUYỀN Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Thửa đất số 135, tờ bản đồ  01, khu Phượng Hoàng HạXã Thanh Miện 27/11/1979 0914437921
397 8922901485-001 HỘ KINH DOANH BÙI VĂN MAI Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Thửa đất số 152B, tờ bản đồ số 06, thôn An NghiệpXã Thanh Miện 27/02/1962 0912465519
398 8132822113-001 HỘ KINH DOANH PHẠM HOÀNG ANH Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ La Ngoại Xã Thanh Miện 25/08/1993 0988748281
399 8688017276-888 Kim Minh Quyền Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetTHÔN PHƯỢNG HOÀNG THƯỢNG Xã Thanh Miện 11/06/2004 0334620647
400 8446227179-888 Lê Văn Nghiêm Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetTiêu Lâm Xã Thanh Miện 10/07/1986 0986404228
401 8161494516-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN TIẾN ĐỊNH Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Thửa đất số 650, tờ bản đồ 02, thôn Cụ TrìXã Thanh Miện 19/04/1974 0353244905
402 8676845518-001 HỘ KINH DOANH HOÀNG VĂN ĐỨC Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế thửa đất số 176, tờ bản đồ số 55, khu An LạcXã Thanh Miện 24/07/1995 0987396595
403 0800818690-001 HỘ KINH DOANH VƯƠNG VĂN LUẬN Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựngAn Nghiệp Xã Thanh Miện 12/02/1965 0904429386
404 8671043535-888 Nguyễn Thị Khánh Linh Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetĐội 2, thôn Gia Cốc Xã Thanh Miện 09/02/1999 0985695861
405 8138709428-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU THẮNG Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và t.bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửahàng chuyêndoanhThửa đất số R32, tờ bản đồ số 8, khu Lê BìnhXã Thanh Miện 20/10/1980 0363.311.860
406 8551106769-001 HỘ KINH DOANH VŨ ĐÌNH TRUNG Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâuThửa đất số 97, tờ bản đồ số 7, khu An LạcXã Thanh Miện 14/11/1999 0868868722
407 0800711933-001 HỘ KINH DOANH HÒA LONG Bán buôn đồ uống Thửa đất số 02b, tờ bản đồ số 04, khu Lê BìnhXã Thanh Miện 27/09/1975 0973.968.788
408 8660231784-001 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ LÀ Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Thửa đất số 267, tờ bản đồ số 04, Thôn La NgoạiXã Thanh Miện 27/04/1965 0398736560
409 8925624303-001 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ MÀI Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Thửa đất số 180, tờ bản đồ số 27, Khu Lê BìnhXã Thanh Miện 13/10/1990 0988364308
410 8530544578-002 HỘ KINH DOANH NGUYỄN TUẤN HẠNH Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Thửa đất số 54, tờ bản đồ số 29, Thôn Gia CốcXã Thanh Miện 20/10/1962 0986.676.053
411 8764660964-002 HỘ KINH DOANH THU THÀNH SPA Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)Thửa đất số 664B, tờ bản đồ số 06, Thôn An NghiệpXã Thanh Miện 01/07/1990 0982.971.527
412 8519097929-001 HỘ KINH DOANH RÈN LUYỆN KỸ NĂNG PHẠM THỊ NGAGiáo dục khác chưa được phân vào đâu Thửa đất số 30, tờ bản đồ số 3, Thôn La NgoạiXã Thanh Miện 06/03/1997 0962.891.603
413 8927977840-001 HỘ KINH DOANH BÙI THỊ HẠ Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 233B, tờ bản đồ số 05, Thôn An NghiệpXã Thanh Miện 24/11/1990 0964.696.336
414 8025112493-001 HỘ KINH DOANH BẢO NGỌC Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Thửa đất số 42, tờ bản đồ số 28, khu Lê BìnhXã Thanh Miện 17/06/1981 0984968166
415 8077256802-001 HỘ KINH DOANH BƠ CAFÉ THANH MIỆN Dịch vụ phục vụ đồ uống Thửa đất số 1038+1039, tờ bản đồ số 8, khu Đô thị Hà PhươngXã Thanh Miện 21/07/1984 0987.900.682
416 8180777446-001 HỘ KINH DOANH CAFE ĐẠI SINH LỘC Sản xuất cà phê Thửa đất số 357a, tờ bản đồ số 01, khu Phượng Hoàng HạXã Thanh Miện 10/12/1976 0376369468
417 8497164167-001 HỘ KINH DOANH VĂN THÀNH STUDIO Hoạt động nhiếp ảnh Thửa đất số 130a, tờ bản đồ số 6, Thôn An NghiệpXã Thanh Miện 01/09/2000 0395.232.003
418 8930887435-001 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ HẢI 1977 Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Gia Cốc Xã Thanh Miện 09/08/1977 0366764959
419 8761048143-001 HỘ KINH DOANH BÙI VĂN QUỲNH Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Khu Lê Bình Xã Thanh Miện 25/08/1990 0971383333
420 8928168641-888 Bùi Việt Tú Hoạt động xuất bản trực tuyến khác ĐỘI 3 THÔN GIA CỐC Xã Thanh Miện 13/05/2006 0964442556
421 8306842583-888 An Duy Manh Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetĐội 17, thôn An Nghiệp Xã Thanh Miện 27/07/1992 0984106183
422 8931903707-888 Vũ Quang Phát Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet214 Nguyễn Lương Bằng, khu Lê Bình Xã Thanh Miện 17/11/2002 0868359299
423 8688096895-001 HỘ KINH DOANH TRƯƠNG THỊ LAN HƯƠNG Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Thửa đất số R65, tờ bản đồ số 08, khu đô thị Hà PhươngXã Thanh Miện 08/10/1997 0968.673.717
424 8929741093-001 HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC NGỌC LAN Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 103, tờ bản đồ số 11, Thôn Bằng BộXã Thanh Miện 31/01/1995 0961389305
425 0800667667-001 HỘ KINH DOANH BÙI THỊ HÒA Bán buôn tổng hợp Thửa đất số 79, tờ bản đồ số 40, khu Lê BìnhXã Thanh Miện 22/12/1956 0364.530.593
426 8305843344-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN MẠNH 1979 Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpGia Cốc Xã Thanh Miện 15/06/1979 0977588578
427 8927959619-888 VŨ NGUYÊN HƯNG Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetXóm thượng thôn la ngoại Xã Thanh Miện 11/08/2003 0334790154
428 8911194185-001 HỘ KINH DOANH ĐỖ QUANG MINH Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetThửa đất số 245a, tờ bản đồ số 5, Thôn An NghiệpXã Thanh Miện 13/07/2002 0985615756
429 8369989099-002 HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC CHỨC Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâuThửa đất số U16+B14, tờ bản đồ số 8, Đường Trần Văn TrungXã Thanh Miện 28/10/1996 0923.348.888
430 8154997685-001 HỘ KINH DOANH ĐOÀN DUY PHƯỚC Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuêThửa đất số 178, tờ bản đồ số 36, khu Vô HốiXã Thanh Miện 21/07/1980 0789.829.988
431 8141780974-001 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ PHƯƠNG TM Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 220, tờ bản đồ số 04, khu Bất NạoXã Thanh Miện 13/12/1990 0967.291.689
432 8933272133-888 Nguyễn Thị Huyền Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetThôn Văn Khê Xã Thanh Miện 27/08/1999 0968735950
433 8747833688-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NHINH Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệpThửa đất số B 31 (1536), tờ bản đồ số 02, khu Lê BìnhXã Thanh Miện 26/02/1976 0968.395.719
434 8632475806-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HẰNG 01 Bán buôn tổng hợp Thửa đất số 263, tờ bản đồ số 70, khu Triệu TháiXã Thanh Miện 01/06/1984 0973866918
435 8770709505-001 HỘ KINH DOANH AN KHƯƠNG DUY Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâuThửa đất số 214 tờ bản đồ số 15, Thôn Văn KhêXã Thanh Miện 04/08/2003 0396127106
436 8537302909-001 HỘ KINH DOANH LƯƠNG ANH FRUIT Bán buôn thực phẩm Ki ốt SH60, khu đô thị Hà Phương Xã Thanh Miện 06/10/1985 0988.735.985
437 8539805175-001 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ VĂN LIÊN Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ)Thửa đất số 131, tờ bản đồ số 31, Thôn La NgoạiXã Thanh Miện 14/08/1992 0392053586
438 8594422254-001 HỘ KINH DOANH NGA DƯƠNG Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuêThửa đất số L-26(1034), tờ bản đồ số 8, khu đô thị Hà PhươngXã Thanh Miện 11/12/1969 0904.888.758
439 8004255437-001 HỘ KINH DOANH BÙI XUÂN CẢNH Trồng cây lâu năm  khác Thửa đất số 22, tờ bản đồ số 22, Thôn Cụ TrìXã Thanh Miện 02/02/1984 0981768799
440 8618330774-001 HỘ KINH DOANH TUYẾN THÙY Dịch vụ phục vụ đồ uống Số 12 đường 18/18, khu Lê Bình Xã Thanh Miện 10/10/1985 0366401888
441 8714043606-002 HỘ KINH DOANH HOÀNG VĂN CAO Dịch vụ phục vụ đồ uống Thửa đất số 1235, tờ bản đồ số 8, khu đô thị Hà PhươngXã Thanh Miện 26/11/1999 0862.881.834
442 8497382084-001 HỘ KINH DOANH THẢO MINIMART Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanhSố nhà 55, đường Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 03/12/1997 0358296862
443 8333721210-001 HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN BÁCH TÂM ANHoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoaThửa đất số 119, tờ bản đồ số 8, Thôn Hòa BìnhXã Thanh Miện 10/06/1987 0977126338
444 8353445216-001 HỘ KINH DOANH QUỲNH NHƯ BEAUTY Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu Thửa đất số 37, tờ bản đồ số 11, khu Triệu TháiXã Thanh Miện 09/07/1996 0818.455.537
445 8303729420-001 HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC NHẬT LINH Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanhSố 19 Khu Phù Nội Xã Thanh Miện 16/12/1993 0962326965
446 8593400265-001 HỘ KINH DOANH VŨ ĐẠT Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu độngĐội 4, thôn Gia Cốc Xã Thanh Miện 28/08/1978 0974064897



447 8071992122-001 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ HƯƠNG (1990) Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 88, tờ bản đồ số 33, Thôn La NgoạiXã Thanh Miện 10/04/1990 0987310074
448 8723567412-001 HỘ KINH DOANH HỖ QUỐC CHIÊM Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Thửa đất số 226, tờ bản đồ số 2, khu Phượng Hoàng ThượngXã Thanh Miện 12/10/1974 0383.622.897
449 8007023667-001 HỘ KINH DOANH NHẬT MINH 89 Cắt tóc, làm đầu, gội đầu Đội 4, thôn Gia Cốc Xã Thanh Miện 07/01/1989 0395.326.729
450 8703048546-001 HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC NGỌC HÒA Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số G-27 (1517), tờ bản đồ số 07, Phố Hải An, Khu đôXã Thanh Miện 18/04/1995 0973.701.601
451 8068838000-001 HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC TÚ LINH Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 4b, tờ bản đồ số 6, khu Vô HốiXã Thanh Miện 25/03/1983 0904.654.498
452 8573519985-001 HỘ KINH DOANH THƯ MÍT BEAUTY SPA Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)Thửa đất số 36, tờ bản đồ số 8, Thôn Hòa BìnhXã Thanh Miện 12/04/1997 0377165017
453 8429082967-001 HỘ KINH DOANH SPA DOAN LINH Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)Thửa đất số 1239, tờ bản đồ số 4, Thôn An KhoáiXã Thanh Miện 01/06/1983 0352.512.858
454 8935545072-001 HỘ KINH DOANH TRANG THỎ Cắt tóc, làm đầu, gội đầu Thửa đất số 112+113, tờ bản đồ số 11, thôn Bằng BộXã Thanh Miện 02/05/1988 0392.899.517
455 8281365946-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGẦN Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpThửa đất số 543, tờ bản đồ số 2, Thôn Gia CốcXã Thanh Miện 17/08/1989 0389911729
456 8046003696-001 HỘ KINH DOANH HƯƠNG BEAUTY SPA Cắt tóc, làm đầu, gội đầu Thửa đất số H2b, tờ bản đồ số 8, khu đô thị Hà PhươngXã Thanh Miện 06/08/1988 0983069858
457 8935751357-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THẮM Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanhAn Nghiệp Xã Thanh Miện 01/02/1985 0394881608
458 8601092144-001 HỘ KINH DOANH KÍNH MẮT HÀ NỘI Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 88, tờ bản đồ số 4, khu Lê BìnhXã Thanh Miện 30/01/2004 0843569565
459 8508610578-001 HỘ KINH DOANH LÊ HÀ Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetThửa đất số 159, tờ bản đồ số 02, khu Lê BìnhXã Thanh Miện 15/10/1988 0975156323
460 8289033004-001 HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ NGOAN Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)Thửa đất số 520, tờ bản đồ số 04, thôn Lê BìnhXã Thanh Miện 14/11/1992 0982.553.128
461 8092269524-001 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ CHIÊM Hoạt động viễn thông khác Thửa đất số 268, tờ bản đồ số 33, Thôn La NgoạiXã Thanh Miện 03/03/1976 0383900018
462 8891477880-888 Phạm Thị Tuyết Môi giới mua bán hàng hóa SỐ NHÀ 40 PHỐ CHIẾN THẮNG Xã Thanh Miện 21/12/2006 0866807615
463 8011240417-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN XUÂN MINH Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Thửa đất số 126, tờ bản đồ số 29, thôn Cụ TrìXã Thanh Miện 27/01/1982 0988.672.870
464 8044115718-001 HỘ KINH DOANH KHƯƠNG ĐÌNH HUYẾN Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Thửa đất số 65, tờ bản đồ số 05, thôn Tiêu LâmXã Thanh Miện 01/01/1969 0983.372.415
465 8747757927-001 HỘ KINH DOANH VINH SPA Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)Thửa đất số 29, tờ bản đồ số 08, thôn Hòa BìnhXã Thanh Miện 23/01/1994 0964992301
466 8100610941-001 HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC THÙY NHÂNBán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 62b, tờ bản đồ số 10, Thôn Bằng BộXã Thanh Miện 01/05/1990 0974.393.690
467 8778203943-001 HỘ KINH DOANH SPA PHƯƠNG THẢO Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)Thửa đất số 738, tờ bản đồ số 4, Thôn An KhoáiXã Thanh Miện 05/06/1984 0362214199
468 8128027747-888 Phạm Thị Sâm Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác Nại Trì Xã Thanh Miện 20/11/1988 0866789013
469 8014143891-888 Lê Thị Lan Anh Môi giới mua bán hàng hóa PHỐ PHÙNG VĂN BẰNG Xã Thanh Miện 09/06/1985 0928482386
470 8486570382-888 Trần Thị Thảo Môi giới mua bán hàng hóa ĐỘI 10, THÔN AN KHOÁI Xã Thanh Miện 25/12/1998 0906251298
471 8023212245-001 HỘ KINH DOANH PHẠM HỒNG TAM Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Thửa đất số 279a, tờ bản đồ số 3, Thôn La NgoạiXã Thanh Miện 16/05/1972 0902198233
472 8583113007-001 HỘ KINH DOANH PHẠM MẠNH HẢI Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựngThửa đất số 3, tờ bản đồ số 28, khu Bất NạoXã Thanh Miện 29/03/1986 0986.988.888
473 8163718955-001 HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN PHƯƠNG Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Số nhà 14, ngõ 16, phố Chiến Thắng Xã Thanh Miện 01/01/1962 0348598990
474 8562198602-001 HỘ KINH DOANH THANH TÂM Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu Thửa đất số I-23(1519), tờ bản đồ số 7 Xã Thanh Miện 08/09/2000 0868207291
475 8281086251-001 HỘ KINH DOANH PHỤNG MINA Cắt tóc, làm đầu, gội đầu Thửa đất số 46, tờ bản đồ số 25, Thôn Bằng BộXã Thanh Miện 26/06/1990 0388.687.892
476 8154893252-001 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THẾ HƯỜNG Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 99h+99d2, tờ bản đồ số 2, khu Phượng Hoàng ThượnXã Thanh Miện 01/06/1978 0974.121.570
477 8694110347-001 HỘ KINH DOANH PHƯƠNG THÚY SPA Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu L-47, tờ bản đồ số 8 Xã Thanh Miện 12/01/1991 0988.426.359
478 8786858118-001 HỘ KINH DOANH ATK SPA Cắt tóc, làm đầu, gội đầu Thửa đất số 32, tờ bản đồ số 4, khu Lê BìnhXã Thanh Miện 22/12/2003 0363.699.568
479 8423549927-001 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ PHÊ Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Thửa đất số 312, tờ bản đồ số 33, Thôn La NgoạiXã Thanh Miện 24/08/1987 0987859959
480 8936253731-888 An Văn Tiến Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetĐỘI 5, THÔN GIA CỐC Xã Thanh Miện 19/05/1997 0977654618
481 8937581238-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ GIA Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Thửa đất số 46b, tờ bản đồ số 02, khu Phượng Hoàng ThượngXã Thanh Miện 01/01/1959 0868819024
482 8724710129-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN PHƯƠNG Cắt tóc, làm đầu, gội đầu Thửa đất số 293a, tờ bản đồ số 01, khu Phượng Hoàng HạXã Thanh Miện 16/04/1988 0983158488
483 8566311993-001 HỘ KINH DOANH SỮA TƯƠI CHÀ BÁ Dịch vụ phục vụ đồ uống Thửa đất số 80, tờ bản đồ số 4, Khu Lê BìnhXã Thanh Miện 08/04/1965 0389.313.383
484 8101151507-002 HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC PHƯƠNG THỦYBán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 288, tờ bản đồ số 02, thôn Triệu TháiXã Thanh Miện 05/08/1988 0986787388
485 8679279162-001 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ HÒE Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựngThửa đất số 203, tờ bản đồ số 9, khu Phù NộiXã Thanh Miện 02/07/1976 0339.255.688
486 8897104109-888 Phan Thuỳ Linh Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetĐội 10, thôn An Khoái Xã Thanh Miện 07/03/2001 0978030449
487 8448490217-001 Đinh Văn Thanh Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanhPhú Mễ Xã Thanh Miện 10/07/1977 09722332506
488 8332590325-001 Hộ kinh doanh Shop Bạc Tấm Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanhSố Nhà 542, Đường Nguyễn Lương BằngXã Thanh Miện 15/08/1993 0987668632
489 8358080713-888 Phạm Thị Thu Trang Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác KHU PHÙ NỘI Xã Thanh Miện 22/08/1995 0976517144
490 8701167499-001 HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC TUYẾN THÊMBán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 34, tờ bản đồ số 28, Thôn Cụ TrìXã Thanh Miện 28/01/1998 0389781166
491 8912099054-001 HỘ KINH DOANH ANH HOA BEAUTY Cắt tóc, làm đầu, gội đầu Thửa đất số 25, tờ bản đồ số 30, Thôn La NgoạiXã Thanh Miện 10/09/1990 0382602926
492 8281365657-001 HỘ KINH DOANH PHẠM QUANG CHUNG Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 319, tờ bản đồ số 29, Thôn Cụ TrìXã Thanh Miện 05/11/1990 0985890404
493 8717165786-001 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG KEM TRÀ SỮA MIXUEDịch vụ phục vụ đồ uống Thửa đất số 1206, tờ bản đồ số 8, Khu đô thị Hà PhươngXã Thanh Miện 05/12/2003 0823053769
494 8658326478-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ TUYẾN Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpSố nhà 11, phố Hoàng Xá Xã Thanh Miện 03/07/1964 0343636222
495 8721750620-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN CỰ Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế Thửa đất số 297, tờ bản đồ số 02, khu Phượng Hoàng ThượngXã Thanh Miện 10/08/1987 0964.068.816
496 8898162248-001 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ HÒA Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Thửa đất số 162a, tờ bản đồ số 4, Thôn La NgoạiXã Thanh Miện 20/03/1965 0383.936.288
497 8677996206-888 Phạm Thị Hương Giang Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinhKHU BẤT NẠO Xã Thanh Miện 06/12/2000 0346429631
498 8480160453-001 Phạm Văn Vượng Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác An Nghiệp Xã Thanh Miện
499 8115376966-888 TẠ THỊ MƠ Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetPHÙ NỘI Xã Thanh Miện 17/01/1990 0337569666
500 8792438866-888 VŨ THỊ HUYỀN TRANG Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetKhu Vô Hối Xã Thanh Miện 16/05/2002 0327472951
501 8938116610-001 HỘ KINH DOANH TOM HAIR STUDIO Cắt tóc, làm đầu, gội đầu Thửa đất số 1362, tờ bản đồ số 04, Thôn An KhoáiXã Thanh Miện 03/11/1998 0968.383.003
502 8625848006-001 HỘ KINH DOANH DI ĐỘNG SIÊU RẺ THANH MIỆNBán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và t.bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanhthôn Tiêu Lâm Xã Thanh Miện 20/12/2000 0924303456



503 8095453634-001 HỘ KINH DOANH NGỌC MILA Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)Thửa đất số I-2 (1518), tờ bản đồ số 7, phố Hải AnXã Thanh Miện 07/05/1992 0985.764.506
504 8075922327-001 HỘ KINH DOANH LIÊN THANH Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và t.bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửahàng chuyêndoanhSố nhà 28, phố Hoàng Xá Xã Thanh Miện 30/04/1988 0972.488.630
505 8582750807-001 HỘ KINH DOANH LỆ SPA Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và các hoạt động làm đẹp khácThửa đất số 1303, tờ bản đồ số 4, Thôn An KhoáiXã Thanh Miện 05/07/1995 0969421323
506 8868027925-001 HỘ KINH DOANH NỘI THẤT CHUNG HƯNG Bánlẻđồđiệngd,giường,tủ,bàn,ghế&đồnộithấtt.tự,đèn&bộđènđiện,đồdùnggđkhácCĐPVĐtrongcácc.hàngc.doanhThửa đất số 417b1+402b, tờ bản đồ số 01, khu Phượng Hoàng HạXã Thanh Miện 24/11/2003 0869424000
507 8797297351-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LÀNH Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpsố nhà 03, phố Hoàng Xá Xã Thanh Miện 01/01/1961 0329151727
508 8448481759-001 HỘ KINH DOANH ĐINH THỊ HỒNG ÁNH Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpSố nhà 418, Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 10/04/1998 0356.366.184
509 8154898243-001 HỘ KINH DOANH VŨ XUÂN TÌNH Dịch vụ phục vụ đồ uống Thửa đất số Q-1(1028), tờ bản đồ số 8, khu Lê BìnhXã Thanh Miện 03/08/1962 0983.038.962
510 8080609399-001 HỘ KINH DOANH DINH PHAN Cắt tóc, làm đầu, gội đầu Thửa đất số 200, tờ bản đồ số 6, khu Vô HốiXã Thanh Miện 11/11/1989 0985207383
511 8743618471-001 HỘ KINH DOANH TRIỆU THỊ DỊU Dịch vụ phục vụ đồ uống Thửa đất số 113 tờ bản đồ số 69, khu Triệu TháiXã Thanh Miện 01/02/1984 0868.218.818
512 8525502283-888 NGUYỄN VĂN ĐĂNG Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetĐỘI 5, THÔN GIA CỐC Xã Thanh Miện 23/09/1993 0855988886
513 8822135692-001 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ VÂN ANH Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 40, tờ bản đồ số 3, khu Phượng Hoàng ThượngXã Thanh Miện 21/04/2001 0983.083.899
514 8711703075-888 Nguyễn Xuân Trường Bán buôn giày dép Đội 18, thôn An Nghiệp Xã Thanh Miện 03/11/2000 0326926310
515 8017329365-001 Phạm Thị Hậu Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpCụ Trì Xã Thanh Miện 22/11/1988 0963986233
516 8562999698-001 HỘ KINH DOANH PHAN THỊ DUNG Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu độngLô E22, khu đồ thị Hà Phương Xã Thanh Miện 27/06/1979 0979856243
517 8404291253-001 HỘ KINH DOANH PHƯỢNG ỚT Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Kiot SH45-TTTM Hà Phương Xã Thanh Miện 26/12/1981 0345262676
518 8021835822-001 HỘ KINH DOANH PHẠM CÔNG Ý Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Thửa đất số 335a, tờ bản đồ số 3, Thôn La NgoạiXã Thanh Miện 03/01/1973 0989.152.504
519 8722294699-001 HỘ KINH DOANH TRẦN CÔNG VƯỢNG Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpLô D31+32, khu đô thị Hà Phương Xã Thanh Miện 01/08/1982 0944803668
520 8139424665-001 Vũ Văn Nghiệp Bán lẻ dầu hoả, gas, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanhTriệu Thái Xã Thanh Miện 06/09/1971 0974811970
521 8139423439-001 Vũ Văn Tình Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)Hùng Sơn Cũ Xã Thanh Miện 16/06/1976
522 8454074871-888 PHẠM VĂN THÀNH Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetXÓM NGỤ, THÔN CỤ TRÌ Xã Thanh Miện 03/10/1998 0975873335
523 8493172833-888 LƯƠNG VĂN LINH Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetKhu Bất Nạo Xã Thanh Miện 25/02/1998 0359669259
524 8892916548-001 HỘ KINH DOANH KEN NGUYỄN Cắt tóc, làm đầu, gội đầu Thửa đất số 460, tờ bản đồ số 29, Thôn Gia CốcXã Thanh Miện 01/06/1991 0962080248
525 8938886024-001 HỘ KINH DOANH ĐINH THỊ THÚY HÀ Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanhSố 129 Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 02/08/2000 0983.911.673
526 8755747739-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THỦY 01 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 76, tờ bản đồ số 31, Thôn An KHoáiXã Thanh Miện 19/02/1986 0384919116
527 8740572973-001 HỘ KINH DOANH TẠ VĂN MẠNH Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Thửa đất số 1195/1197, tờ bản đồ số 4, thôn An KhoáiXã Thanh Miện 09/05/1981 0968259217
528 8784592832-001 HỘ KINH DOANH DIỆU LIÊN Cắt tóc, làm đầu, gội đầu Số nhà 548 Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 15/10/1993 0986.681.658
529 8934132192-888 Vũ Thị Lan Anh Môi giới mua bán hàng hóa KHU LÊ BÌNH Xã Thanh Miện 09/01/1979 0978356107
530 8112285460-888 Nguyễn Chí Đức Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetSỐ NHÀ 96 ĐƯỜNG TUỆ TĨNH, PHƯỢNG HOÀNG HẠXã Thanh Miện 26/04/1984 0988778383
531 8126666995-001 HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN MẠNH Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ La Ngoại Xã Thanh Miện 20/06/1970 0978024373
532 8073018028-001 HỘ KINH DOANH VŨ VĂN TOẢN Bánlẻđồđiệngd,giường,tủ,bàn,ghế&đồnộithấtt.tự,đèn&bộđènđiện,đồdùnggđkhácCĐPVĐtrongcácc.hàngc.doanhKhu Triệu Thái Xã Thanh Miện 18/02/1974
533 8061600094-001 HỘ KINH DOANH TIỆM CỦA SÓC Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Thửa đất số 52, tờ bản đồ số 30, khu Lê BìnhXã Thanh Miện 16/09/1984 0328165729
534 8305826081-001 HỘ KINH DOANH CÚC ĐÀO Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 200, tờ bản đồ số 37, Thôn An KhoáiXã Thanh Miện 22/09/1991 0961.083.166
535 8121100691-001 HỘ KINH DOANH HẰNG LÙN Cắt tóc, làm đầu, gội đầu Thửa đất số 1555, tờ bản đồ số 07, khu Lê BìnhXã Thanh Miện 19/03/1986 0972700086
536 8710515061-001 HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH TÚ DUNG Sản xuất các loại bánh từ bột Thửa đất số 7, tờ bản đồ số 29, khu Bất NạoXã Thanh Miện 20/02/1994 0962.725.888
537 8323654283-001 HỘ KINH DOANH HÙNG TRANG Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpThửa đất số 1203, tờ bản đồ số 8 Xã Thanh Miện 18/08/1989 0982.769.054
538 8893503504-001 HỘ KINH DOANH KHỔNG THỊ CHIÊN Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép khu Phượng Hoàng Hạ Xã Thanh Miện 12/10/1983 0353.455.989
539 8139424055-001 HỘ KINH DOANH PHẠM QUỐC VIN Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpThửa đất số 216, tờ bản đồ số 70, khu Triệu NộiXã Thanh Miện 10/11/1965 0394562598
540 0801150399-001 HỘ KINH DOANH VŨ HỒNG HUỆ Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 109, tờ bản đồ số 41, khu Lê BìnhXã Thanh Miện 12/05/1951 0336368195
541 8685473584-001 HỘ KINH DOANH SPA TUYẾT NHUNG Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)Thửa đất số 16, tờ bản đồ số 6,khu Vô HốiXã Thanh Miện 02/09/1983 0985.895.383
542 8939311974-001 HỘ KINH DOANH SOLON SƠN HIỀN Cắt tóc, làm đầu, gội đầu đường Trương Đỗ, khu đô thị Hà PhươngXã Thanh Miện 20/04/1988 0989930696
543 8746132062-001 HỘ KINH DOANH HAIR STUDIO VIỆT THẮNGCắt tóc, làm đầu, gội đầu Thửa đất số 56, tờ bản đồ số 28, khu Lê BìnhXã Thanh Miện 27/10/1997 0984.679.169
544 8481325108-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN ĐỨC Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu độngThửa đất số E17, đường Kim Đồng, khu đô thị Hà PhươngXã Thanh Miện 19/10/1996 0343.829.696
545 8505343959-001 HỘ KINH DOANH DA THẨM MỸ DR. HÀ Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)Thửa đất số 152, tờ bản đồ số 27, khu Bất NạoXã Thanh Miện 05/05/1998 0899.268.326
546 8750610018-001 HỘ KINH DOANH BÙI VĂN LÂM Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu độngThửa đất số 1539, tờ bản đồ số 07, khu đô thị Hà PhươngXã Thanh Miện 11/04/1993 0937977500
547 0800513434-001 HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC ĐĨNH Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 36, tờ bản đồ số 3, khu Lê BìnhXã Thanh Miện 20/08/1961 0974563333
548 8505026734-001 HỘ KINH DOANH HỒNG VÂN Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâusố nhà 06, đường 18/8, khu Lê Bình Xã Thanh Miện 20/04/2000 0377.704.803
549 8334256277-001 HỘ KINH DOANH THỜI TRANG THU THU Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 14, tờ bản đồ số 8, Thôn Hòa BìnhXã Thanh Miện 30/01/1995 0339221026
550 8636830219-002 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HUYỀN 1987 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu độngsố 42, đường 18/8 Xã Thanh Miện 17/08/1987 0988.853.537
551 8936456202-001 HỘ KINH DOANH TUẤN QUYÊN Sản xuất các loại bánh từ bột Thửa đất số 138, tờ bản đồ số 6, Thôn An NghiệpXã Thanh Miện 03/10/1993 0968386681
552 8909605487-002 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ MAI Bán lẻ thực phẩm Thửa đất số 82, tờ bản đồ số 11, Thôn Bằng BộXã Thanh Miện 06/03/1992 0986 189 407
553 8939366645-001 HỘ KINH DOANH QUYỀN LOAN Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác Thửa đất số 26, tờ bản đồ số 29, khu Lê BìnhXã Thanh Miện 27/10/1972 0904.402.963
554 8338599028-001 HỘ KINH DOANH TẠP HÓA ĐỖ THỊ NGUYỆT Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpThửa đất số 18, tờ bản đồ số 10, Thôn Bằng BộXã Thanh Miện 16/02/1988 0373.103.871
555 8473001131-001 HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HẢI NAM Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanhGia Cốc Xã Thanh Miện 12/12/1988 0396568444
556 8712608956-001 HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN GHI Bán buôn sắt, thép Số 483, Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 19/04/1962 0387568199
557 8478062561-001 HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC QUYỀN THUBán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanhHòa Bình Xã Thanh Miện 13/01/1993 0971613193
558 8314258903-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ YÊN Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khácLa Ngoại Xã Thanh Miện 01/05/1980 0366764734



559 8477979443-001 HỘ KINH DOANH TRẦN ĐÌNH HAI Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh181, Tuệ Tĩnh Xã Thanh Miện
560 8547253866-001 HỘ KINH DOANH ĐỖ VIỆT DŨNG Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa48, Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 15/10/1988 0987203688
561 8439044960-001 HỘ KINH DOANH KHỔNG THỊ TUYẾT Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số G-15 (1516), Tờ bản đồ số 07/BĐĐCXã Thanh Miện 26/10/1988 0394633146
562 8029449674-001 HỘ KINH DOANH AN THỊ VÂN Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)Hải An Xã Thanh Miện 01/06/1989 0982618979
563 8556731854-888 Hoàng Thị Hạnh Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetđội 10 thôn An Khoái Xã Thanh Miện 02/10/2000 0962969318
564 8150194870-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ SÂM Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpThửa đất số 457, tờ bản đồ số 10, thôn Bằng BộXã Thanh Miện 21/06/1985 0987.132.773
565 8495900421-888 ĐOÀN VĂN TUÂN Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetĐội 18, thôn An Nghiệp Xã Thanh Miện 23/05/1995 0971092920
566 8519209590-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LIỄU HOÀN Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu độngLô D28 đường Kim Đồng Xã Thanh Miện 28/10/1995 0973291109
567 8594189086-001 HỘ KINH DOANH THÙY DƯƠNG SPA Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)Thửa đất số P-5, tờ bản đồ số 8, khu Lê BìnhXã Thanh Miện 14/09/1984 0979814984
568 8939751291-001 HỘ KINH DOANH ĐẶNG ĐÌNH HẠT Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanhLô G12, khu chợ Hà Phương Xã Thanh Miện 20/09/1973 0332531454
569 8622679416-001 HỘ KINH DOANH SÀI GÒN AN COFFEE Dịch vụ phục vụ đồ uống thửa đất số D-29, tờ bản đồ số 2, khu Lê BìnhXã Thanh Miện 31/07/1989 0332359679
570 8939744600-001 HỘ KINH DOANH KIM CHI TRẦN Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpThửa đất số P1+P2 tờ bản đồ số 8 Xã Thanh Miện 15/10/2000 0976.691.111
571 8921981287-001 HỘ KINH DOANH PHẠM NGA 95 Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpThửa đất số 324, tờ bản đồ số 13, khu Phượng Hoàng HạXã Thanh Miện 20/09/1995 0984294224
572 8936670090-001 HỘ KINH DOANH HÀ VĂN NHIÊN Dịch vụ lưu trú ngắn ngày thửa đất số 394, tờ bản đồ số 452 Xã Thanh Miện 20/10/1968 0982.735.223
573 8599891926-001 HỘ KINH DOANH QUẤY THUỐC KHÁNH PHƯƠNGBán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh532 Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 30/08/1988 0947815263
574 8161498969-001 HỘ KINH DOANH PHẠM CÔNG THÀNH Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanhLa Ngoại Xã Thanh Miện 12/10/1990 0978886978
575 8465272177-001 HỘ KINH DOANH THU HƯƠNG - HẢI SẢN VÂN ĐỒNBán buôn thực phẩm kĐT Hà Phương Xã Thanh Miện 08/10/1992 0338814222
576 8161507998-001 HỘ KINH DOANH LÊ DANH LUYÊN Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanhTiêu Lâm Xã Thanh Miện
577 8911765590-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN MIỀN Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện An nghiệp Xã Thanh Miện 0983182111
578 8507665824-001 HKD PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA BÁC SĨ CƯỜNGHoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoaAn Nghiệp Xã Thanh Miện 10/11/1993 0336242810
579 0800471921-888 Nguyễn Thị Liệu Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetThôn Phạm Khê Xã Thanh Miện 03/10/1988 0984098628
580 8939375985-001 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ DÂM Giáo dục khác chưa được phân vào đâu số nhà 25, phố Đồng Tâm Xã Thanh Miện 27/07/1969 0373721687
581 0308518732-001 HỘ KINH DOANH SHOP THỜI TRANG MC FASHIONBán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 158b, tờ bản đồ số 4, khu Lê BìnhXã Thanh Miện 02/02/1983 0988.094.612
582 8939823482-001 HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HIẾU Bán buôn thực phẩm 147 Chu Văn An, khu Vô Hối Xã Thanh Miện 15/07/1989 0902307527
583 8888324203-001 HỘ KINH DOANH KHỔNG THỊ HOA Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpThửa đất số G-16, tờ bản đồ số 7, Khu Lê BìnhXã Thanh Miện 12/02/1980 0392.333.178
584 8127287407-001 HỘ KINH DOANH BÙI THỊ NGỌC Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Thửa đất số 29, tờ bản đồ số 50, khu Lê BìnhXã Thanh Miện 19/09/1990 0332.261.262
585 0800843104-001 HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU - THẨM MỸHoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoaThửa C12A, đường Hải An Xã Thanh Miện 10/11/1980 0335.221.471
586 8135839210-001 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ HẢI YẾN 1993 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanhKhu Triệu Thái Xã Thanh Miện 27/12/1993
587 8080607433-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHÚC Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và t.bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửahàng chuyêndoanhThửa đất số 93, tờ bản đồ số 40, Thôn Tiêu LâmXã Thanh Miện 15/02/1981 0352150943
588 8305042383-001 HỘ KINH DOANH ĐÀO THỊ THƠM Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Kiot SH25a, trung tâm thương mại Hà PhươngXã Thanh Miện 20/04/1978 0965.123.933
589 8939873010-001 HỘ KINH DOANH CÔNG DOAN Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu độngThửa đất số 1578, tờ bản đồ số 8, khu Lê BìnhXã Thanh Miện 26/09/1994 0967.742.853
590 8558039430-001 HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN LĨNH Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Thửa đất số 119, tờ bản đồ số 42, khu Phượng Hoàng HạXã Thanh Miện 08/04/1971 0934.221.756
591 8581273118-001 HỘ KINH DOANH PHẠM CÔNG HOÀNG Bán mô tô, xe máy Thửa đất số 110, tờ bản đồ số 15, Thôn My TrìXã Thanh Miện 26/09/1988 0966596301
592 8706771351-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THA Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệpThửa đất số 216, tờ bản đồ số 43, khu Phượng Hoàng HạXã Thanh Miện 24/03/1974 0988009256
593 8759988580-001 HỘ KINH DOANH VŨ GIA Sản xuất các loại bánh từ bột Thửa đất số 235, tờ bản đồ số 01, Thôn Gia CốcXã Thanh Miện 13/10/1994 0867.619.529
594 8501469196-001 HỘ KINH DOANH PHAN VĂN KHANH Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 1437, tờ bản đồ số 4, Thôn An KhoáiXã Thanh Miện 28/10/1999 0329.543.830
595 8539188162-001 HỘ KINH DOANH TẠP HÓA THÙY DƯƠNG Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpđội 7, thôn Bằng Bộ Xã Thanh Miện 23/02/1983 0983996911
596 8803272615-001 HỘ KINH DOANH MIUPETSHOP Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanhthôn La Ngoại Xã Thanh Miện 14/06/1998 0962.279.359
597 8939848751-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC MỐT Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số H-40, tờ bản đồ số 7, KĐT Hà PhươngXã Thanh Miện 10/08/1971 0387599113
598 8940023787-001 HỘ KINH DOANH THÙY HIỆP Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâuThửa đất số 145, tờ bản đồ số 28 Xã Thanh Miện 25/08/1988 0768708688
599 8708743021-001 HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC SỐ 2 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 200, tờ bản đồ số 37, Thôn An KhoáiXã Thanh Miện 11/07/2000 0986626124
600 8502492342-001 HỘ KINH DOANH CƯỜNG NHUNG Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu độngThửa đất số 05, tờ bản đồ số 7, khu Lê BìnhXã Thanh Miện 25/10/1981 0352592366
601 8375162268-001 HỘ KINH DOANH TÔ VĂN LIÊM Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpThửa đất số 717, tờ bản đồ số 01, Thôn Gia CốcXã Thanh Miện 19/02/1994 0793220725
602 8601165392-001 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ HƯƠNG 1957 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác Thửa đất số 286, tờ bản đồ số 33, Thôn La NgoạiXã Thanh Miện 04/09/1957 0344.182.267
603 8593959198-001 HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN THÁI Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpSố nhà 200, đường Chu Văn An Xã Thanh Miện 14/01/1990 0988562660
604 8940252804-001 HỘ KINH DOANH VĂN NAM VŨ Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpthửa đất số 1199, tờ bản đồ số 338, An KhoáiXã Thanh Miện 04/01/1989 0976936228
605 8639973039-001 HỘ KINH DOANH HOÀNG HẢI LONG Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpsố nhà 19, đường Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 11/03/2001 0392308001
606 8940288127-001 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ XUYẾN Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và t.bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửahàng chuyêndoanhThửa đất số 182, tờ bản đồ số 8, Thôn Hòa BìnhXã Thanh Miện 16/12/1974 0364938619
607 8682605024-888 Bùi Văn Bảo Môi giới mua bán hàng hóa THÔN MY TRÌ Xã Thanh Miện 27/05/1995 0988284216
608 8074188054-001 HỘ KINH DOANH VĂN HOÀN AN Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpThửa đất số 56, tờ bản đồ số 01, Thôn Gia CốcXã Thanh Miện 02/12/1986 0976054583
609 8310743641-001 HỘ KINH DOANH VƯƠNG THỊ THOAN Dịch vụ ăn uống khác Thửa đất số 72, tờ bản đồ số 27, khu Bất NạoXã Thanh Miện 05/10/1987 0383.891.433
610 8158928918-001 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG VĂN THẠO Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 184, tờ bản đồ số 8, Thôn Hòa BìnhXã Thanh Miện 23/02/1974 0377688761
611 8163718306-001 HỘ KINH DOANH DOANH VĂN KHỞI Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpsố nhà 119, đường Chu Văn An Xã Thanh Miện 03/10/1977 0384.896.370
612 8677324701-001 HỘ KINH DOANH MAI THOAN Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh NGÕ 55, PHỐ HOÀNG XÁ Xã Thanh Miện 28/06/1978 0392777989
613 8350662004-001 HỘ KINH DOANH HOÀNG THỊ NGUYỆT Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanhTHÔN AN NGHIỆP Xã Thanh Miện 05/08/1984 0984613249
614 8093397208-001 Hộ kinh doanh Vũ Thị Thủy Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanhSố 290 Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 01/01/1989 0982083945



615 8674341748-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN TOÀN TRUNG Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu01 Hải An Xã Thanh Miện 03/09/1992 0344279999
616 8126102974-001 HỘ KINH DOANH TRƯƠNG THU HƯƠNG Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ số nhà 02, ngõ 18, phố Hồng Châu Xã Thanh Miện 24/11/1980 0375318719
617 8062405321-001 HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN TRÀ Giáo dục khác chưa được phân vào đâu số nhà X12, đường Nguyễn Thị Minh Lý, KĐT Hà PhươngXã Thanh Miện 10/09/1961 0972840630
618 8571946251-001 HỘ KINH DOANH HOÀNG THỊ VÂN Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâuThửa đất số 232c+233b, tờ bản đồ số 08, thôn Hòa BìnhXã Thanh Miện 17/07/1976 0972.316.237
619 8940452169-001 HỘ KINH DOANH ÁNH DƯƠNG 01 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Thửa đất số I4, tờ bản đồ số 07, khu đô thị Hà PhươngXã Thanh Miện 01/12/1999 0868135798
620 8940548625-001 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ NỞI Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Thửa đất số 119c, tờ bản đồ số 01, Thôn Gia CốcXã Thanh Miện 16/08/1983 0929348866
621 8305816171-001 HỘ KINH DOANH BÔNG KIDS Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số G23, tờ bản đồ số 7, khu Lê BìnhXã Thanh Miện 01/03/1990 0987.424.444
622 8940538666-001 HỘ KINH DOANH ĐOÀN THỊ HẢI 85 Sản xuất các loại bánh từ bột Thửa đất số 407, tờ bản đồ số 23, Thôn An NghiệpXã Thanh Miện 21/06/1985 0865.886.135
623 8570833819-001 HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN PHƯƠNG 01 Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoaThửa đất số G39, tờ bản đồ số 7, KĐT Hà PhươngXã Thanh Miện 05/12/1988 0986408145
624 8940319456-001 HỘ KINH DOANH CAFÉ BẠCH DƯƠNG Dịch vụ phục vụ đồ uống Thửa đất số 17, tờ bản đồ số 4, khu Bất NạoXã Thanh Miện 14/10/1978 0985037114
625 8844336593-001 HỘ KINH DOANH THU TÂM Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Thửa đất số 1174, tờ bản đồ số 8, KĐT Hà PhươngXã Thanh Miện 22/08/1993 0988621796
626 8658560502-001 HỘ KINH DOANH STYLE TEA Dịch vụ ăn uống khác Thửa đất số 215, tờ bản đồ số 27, khu Bất NạoXã Thanh Miện 16/06/1981 0973.398.259
627 8659389985-001 HỘ KINH DOANH VŨ VĂN HÂN May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) Thửa đất số 78, tờ bản đồ số 01, khu Triệu TháiXã Thanh Miện 15/10/1981 0981575079
628 8860046323-001 HỘ KINH DOANH JUST 11:11 Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác 236 Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 05/06/1997 0349563333
629 8020741850-001 HỘ KINH DOANH CHẤT HƯƠNG Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác Số 13, Ngõ 34, Đường 18/8 Xã Thanh Miện 22/03/1983 0904417747
630 8045582680-001 HỘ KINH DOANH VŨ VĂN TỈNH Bán lẻ thực phẩm khô, thực phẩm công nghiệp, đường sữa bánh kẹo lưu động hoặc tại chợHòa Bình Xã Thanh Miện 01/01/1969 0398620725
631 8031971870-001 HỘ KINH DOANH TIẾN-HỒNG Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác An Khoái Xã Thanh Miện 12/10/1983 0334993343
632 8575264228-001 HỘ KINH DOANH SỮA CHUA CÔ OANH Dịch vụ phục vụ đồ uống Số 170, Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 07/12/1993 0936995506
633 8712931437-001 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ HIÊN Bán buôn hàng may mặc Hoàng Xá Xã Thanh Miện 23/01/1984 0974030736
634 8718338262-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HUÊ Dịch vụ ăn uống Sô 06, Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 25/09/1989 0986157114
635 8724019715-001 HỘ KINH DOANH YẾN ANH Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) Số 46, Ngõ 25, Phố Hoàng Xá Xã Thanh Miện 07/10/1982 0946568998
636 8655753658-001 HỘ KINH DOANH MAI VĂN KHỎE Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khácThửa đất số 161, tờ bản đồ số 03, khu Lê BìnhXã Thanh Miện 21/10/1971 0937.228.555
637 8493493770-001 HỘ KINH DOANH ĐÀO QUANG VỊ Cắt tóc, làm đầu, gội đầu thôn La Ngoại Xã Thanh Miện 10/03/1999 0375809032
638 8734127780-001 HỘ KINH DOANH AN THỊ KHUYÊN Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpThửa đất số 222a, tờ bản đồ số 05, Thôn An NghiệpXã Thanh Miện 19/06/1974 0988.192.612
639 0901101395-002 HỘ KINH DOANH NHA KHOA TÂM ĐỨC Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoaThửa đất số 286, tờ bản đồ số 20, Thôn Bằng BộXã Thanh Miện 15/01/1991 0988.642.361
640 8695558484-001 HỘ KINH DOANH LY CHUNG HI Cắt tóc, làm đầu, gội đầu Thửa đất số 06, tờ bản đồ số 4, khu Bất NạoXã Thanh Miện 27/03/1997 0972.419.921
641 8330334781-001 HỘ KINH DOANH BÙI THỊ GIANG Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Thửa đất số 675, tờ bản đồ số 02, Thôn Cụ trìXã Thanh Miện 09/08/1991 0372.777.666
642 8622567399-001 HỘ KINH DOANH PHAN MẠNH TÂN Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpThửa đất số 198, tờ bản đồ số 28, khu Bất NạoXã Thanh Miện 27/10/2002 0981.983.965
643 8751387027-001 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ LY Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Thửa đất số 245b, tờ bản đồ số 10, Thôn Bằng BộXã Thanh Miện 12/05/1995 0348.489.587
644 0800698802-888 PHạM THị VÂN ANH Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetCỤ TRÌ Xã Thanh Miện 07/11/1982 0354086982
645 0800702128-888 GIANG THị LIÊN Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetTHÔN MY TRÌ Xã Thanh Miện 01/12/1982 0983734630
646 8738112908-888 Nguyễn Thị Thìn Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetCAO LÝ Xã Thanh Miện 15/02/1989 0983001506
647 8162404794-001 HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN VƯƠNG Sản xuất các loại bánh từ bột 314, Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 24/10/1981 0962656562
648 8343794225-001 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ LIÊN 88 Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoaGia Cốc Xã Thanh Miện 30/09/1988 0975557944
649 8832988379-001 HỘ KINH DOANH TRƯƠNG THỊ CHINH Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanhThôn Bằng Bộ Xã Thanh Miện 14/11/1978 0399645239
650 8942121388-001 HỘ KINH DOANH AN THỊ ĐƯỢM Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanhThôn Hoà Bình Xã Thanh Miện 14/10/1976 0389675783
651 8662134659-001 HỘ KINH DOANH BÙI THỊ THANH THANH Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh95 Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 13/08/1982 0904003123
652 8734159599-002 HỘ KINH DOANH ĐOÀN THỊ LỆ THỦY Cắt tóc, làm đầu, gội đầu đường Trương Đỗ, khu đô thị Hà PhươngXã Thanh Miện 18/09/1992 0986553992
653 8015892212-001 HỘ KINH DOANH ĐÀO VĂN QUỐC Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và t.bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửahàng chuyêndoanhĐường Nguyễn Thị Minh Lý Xã Thanh Miện 10/07/1985 0357411559
654 8941658109-001 HỘ KINH DOANH VŨ VĂN BIỂN Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 67b, tờ bản đồ số 11, Thôn Bằng BộXã Thanh Miện 29/01/0984 0962.734.987
655 8081654764-001 HỘ KINH DOANH ĐÀO THỊ THANH TUYỀN Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpKiot SH51-TTTM Hà Phương Xã Thanh Miện 20/09/1988 0983.138.092
656 8732959328-001 HỘ KINH DOANH VŨ DUY HIẾU Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 13, tờ bản đồ số 4, khu Bất NạoXã Thanh Miện 28/11/2003 0382.283.057
657 8497485227-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LÀN Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâuSố nhà 21, Trần Văn Tứ Xã Thanh Miện 28/09/1989 0986346869
658 8257217351-001 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ XOA Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sảnCụ Trì Xã Thanh Miện 06/10/1982 0397491665
659 8328942711-001 HỘ KINH DOANH NAM ANH Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác Hòa Bình Xã Thanh Miện 18/03/1995 0973032895
660 8488926958-001 HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN TRỊNH Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệpBằng Độ Xã Thanh Miện 26/12/1983 0904912018
661 8903609559-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH SƠN Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác Số 12, Tuệ Tĩnh Xã Thanh Miện 23/12/1986 0987289334
662 8577408316-001 HỘ KINH DOANH PHÙNG VĂN TUÂN Hoạt động thú y Số 203, Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 01/06/1996 0326603428
663 8364715390-001 HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC THẢO CHI Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanhKhu Phượng Hoàng Thượng Xã Thanh Miện 26/11/1995 0968266340
664 8777023218-001 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ THỦY 1992 May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) An Khoái Xã Thanh Miện 01/09/1992 0904266182
665 8366747888-001 HỘ KINH DOANH TRẦN PHÚ HIẾN Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tựPhố Văn Chấn Xã Thanh Miện 06/10/1992 0978179292
666 8832475225-001 HỘ KINH DOANH TRẦN ĐÌNH VINH Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác KDT Hà Phương Xã Thanh Miện 01/08/1980 0973461889
667 8494000114-001 HỘ KINH DOANH MAI SPA Cắt tóc, làm đầu, gội đầu đội 2 thôn Gia Cốc Xã Thanh Miện 18/10/1990 0334093555
668 8942672498-001 HỘ KINH DOANH TRẦN NGUYỆT HOÀI Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu91 Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 26/12/1962 0961898565
669 8305823789-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ TẤM 1994 Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâuThửa đất số 57, tờ bản đồ số 01, Thôn Gia CốcXã Thanh Miện 19/08/1994 0968538300
670 8014565621-001 HỘ KINH DOANH KHU VUI CHƠI HAPPY KIDHoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâuKĐT Hà Phương Xã Thanh Miện 03/11/1989 0982550261



671 8312592229-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THIÊN TUẤN Dịch vụ ăn uống khác Thửa đất số R19, tờ bản đồ số 8, KĐT Hà PhươngXã Thanh Miện 20/09/1990 0916279568
672 8102323050-888 Phạm Thị Mai Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanhTHÔN TIÊU LÂM Xã Thanh Miện 05/01/1989 0375682386
673 8775225829-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGA 01 Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpThửa đất số 607, tờ bản đồ số 7, Thôn Đạo LâmXã Thanh Miện 09/04/2000 0373003891
674 8909148960-001 HỘ KINH DOANH MINH ĐỨC Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpsố nhà 50, ngõ 25, phố Hoàng Xá Xã Thanh Miện 20/12/1989 0973974404
675 8664617309-001 HỘ KINH DOANH 2/3 KAFE Dịch vụ phục vụ đồ uống số nhà 106+108, đường Nguyễn Lương BằngXã Thanh Miện 13/12/1998 0964695796
676 8010787856-001 HỘ KINH DOANH SUN SPA Cắt tóc, làm đầu, gội đầu Thửa đất số 715, tờ bản đồ số 01, Thôn Gia CốcXã Thanh Miện 20/04/1987 0337.441.286
677 8616013120-888 Nguyễn Thị Thảo Môi giới mua bán hàng hóa Khu Phượng Hoàng Thượng Xã Thanh Miện 18/10/1997 0372477649
678 8923431994-001 HỘ KINH DOANH ĐĂNG TIẾN Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác An Nghiệp Xã Thanh Miện 26/11/1980 0349396981
679 8682293720-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN XUÂN THỦY 90 Dịch vụ ăn uống khác Đường Nguyễn Nghi, KĐT Hà Phương Xã Thanh Miện 18/01/1990 0389809232
680 8917116338-888 Nguyễn Văn Toan Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác Khu Phượng Hoàng Thượng Xã Thanh Miện 27/04/1990 0964760358
681 8944245773-888 Trương Công Quỳnh Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetTHÔN BẰNG BỘ Xã Thanh Miện 17/04/1996 0969525335
682 8122033462-888 Đào Thị Huệ Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetĐỘI 18 AN NGHIỆP Xã Thanh Miện 20/12/1991 0966892752
683 8318704147-001 HỘ KINH DOANH ĐOÀN ĐÌNH HIỂN Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và t.bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửahàng chuyêndoanhThửa đất số 183, tờ bản đồ số 35, thôn Vô HốiXã Thanh Miện 01/09/1989 0971956059
684 8934921052-001 HỘ KINH DOANH PHỤ KIỆN HOA NGUYỆT MINHBán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 311, tờ bản đồ số 02, thôn Triệu TháiXã Thanh Miện 20/08/1986 0965936891
685 8720607804-001 HỘ KINH DOANH DUNG MẠNH HP Bánlẻ lươngthực,thựcphẩm,đồuống,thuốclá,thuốclào chiếm tỷtrọng lớn trong các cửahàngk.doanhtổng hợpThửa đất số 318, tờ bản đồ số 29, thôn Cụ TrìXã Thanh Miện 01/11/1983 0977492488
686 8190196539-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HIỀN Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 34, tờ bản đồ số 28, thôn Lê BìnhXã Thanh Miện 16/04/1969 0906173927
687 8708709510-888 Lê Thị Yến Môi giới mua bán hàng hóa THÔN TIÊU LÂM Xã Thanh Miện 22/09/2006 0825670179
688 8328942711-888 VŨ THỊ VÂN ANH Môi giới mua bán hàng hóa LA NGOẠI Xã Thanh Miện 18/03/1995 0973032895
689 8029096147-001 HỘ KINH DOANH HOÀNG VĂN CAO Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác Số 08, Chiến Thắng Xã Thanh Miện 20/05/1984 0989880755
690 8724371571-001 HỘ KINH DOANH MAI THỊ MÚI Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)Bằng Bộ Xã Thanh Miện 22/06/1989 0983711428
691 8696687235-001 HỘ KINH DOANH NANU BABY Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác Số 31, Tuệ Tĩnh Xã Thanh Miện 03/06/1987 0946854858
692 8532711023-001 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ NGA Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác 151, Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 27/11/1980 0987173966
693 8668391701-001 HỘ KINH DOANH LÊ DANH KHIÊM Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác Tiêu Lâm Xã Thanh Miện 04/09/1978 0978024370
694 0800745876-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THE Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ Phú Mễ Xã Thanh Miện 09/09/1975 0342304888
695 8064659836-001 HỘ KINH DOANH VŨ VĂN ĐẶNG In ấn và dịch vụ liên quan đến in Khu Phượng Hoàng Hạ Xã Thanh Miện 10/02/1980 0392559686
696 8016231536-001 HỘ KINH DOANH MINH KHANG TM May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) Thửa đất số 189, tờ bản đồ số 34, thôn Gia CốcXã Thanh Miện 20/06/1987 0973484357
697 8606442836-001 HỘ KINH DOANH ĐÀO QUANG MINH Sản xuất các loại bánh từ bột An Khoái Xã Thanh Miện 10/02/1975 08653992018
698 8945539984-001 HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC NGỌC MAI Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanhSố 14, ngõ 02 Hoàng Xá Xã Thanh Miện 16/10/1989 0989.265.538
699 8946536457-888 Phạm Ngọc Mai Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet11 Hồng Châu, Khu Vô Hối Xã Thanh Miện 25/12/2003 0866938648
700 8681176703-888 Trần Đức Quyền Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetĐỘI 16, THÔN AN NGHIỆP Xã Thanh Miện 10/10/2002 0906217235
701 8031439049-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ TÂM Bánlẻ lươngthực,thựcphẩm,đồuống,thuốclá,thuốclào chiếm tỷtrọng lớn trong các cửahàngk.doanhtổng hợpThửa đất số 45, tờ bản đồ số 28, thôn Cụ TrìXã Thanh Miện 07/09/1988 0388332095
702 8501828007-001 HỘ KINH DOANH PHÍ THỊ PHƯỢNG Bánlẻ lươngthực,thựcphẩm,đồuống,thuốclá,thuốclào chiếm tỷtrọng lớn trong các cửahàngk.doanhtổng hợpThửa đất số 9, tờ bản đồ số 3 Xã Thanh Miện 09/10/1972 0949.588.828
703 8727450535-001 HỘ KINH DOANH ẨM THỰC VIỆT Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu độngThửa đất số D-50 (1534), tờ bản đồ số 02/BĐĐCXã Thanh Miện 07/01/1992 0964.144.135
704 8923802141-888 TRẦN THỊ OANH Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetKHU PHƯỢNG HOÀNG HẠ Xã Thanh Miện 09/12/2005 0373299005
705 8665311994-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THẮNG TM Bán buôn tổng hợp Đội 2, thôn Gia Cốc Xã Thanh Miện 25/10/1987 0908.209.223
706 8613076771-888 Phạm Công khải Hoàn Quảng cáo XÓM CHUNG, LA NGOẠI Xã Thanh Miện 02/07/2007 0966087106
707 8519556890-001 HỘ KINH DOANH QUỲNH ỐC Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số L-39 (1035), tờ bản đồ số 08/BĐĐCXã Thanh Miện 13/08/1988 0988.439.188
708 8947409839-001 HỘ KINH DOANH DUNG TOAN Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 64, tờ bản đồ 2, Phượng Hoàng ThượngXã Thanh Miện 06/12/1969 0338.185.523
709 8947713885-888 NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetXóm Thượng thôn La Ngoại Xã Thanh Miện 07/01/2007 0329841957
710 8789867456-888 Lê Tuấn Anh Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetTHÔN BẰNG BỘ Xã Thanh Miện 07/08/1999 0779264789
711 8399603095-888 Nguyễn Thị Vân Trang May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) THÔN MY TRÌ Xã Thanh Miện 28/09/1991 0975917791
712 8101683741-888 Vũ Thị Thơm Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetKHU AN LẠC Xã Thanh Miện 27/05/1991 0979535174
713 8947696340-001 HỘ KINH DOANH KARAOKE PHỐ ĐÊM Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâuThửa đất số 41, tờ bản đồ số 06, thôn An NghiệpXã Thanh Miện 25/11/2004 0879.892.423
714 8947957377-888 Lê Văn An Hoạt động quốc phòng Khu Triệu Thái Xã Thanh Miện 20/10/2002 0375258986
715 8613587487-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH THÁI Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác 398, Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 16/08/1995 0387634566
716 8725280895-001 HỘ KINH DOANH QUÂN DUNG Bánlẻ lươngthực,thựcphẩm,đồuống,thuốclá,thuốclào chiếm tỷtrọng lớn trong các cửahàngk.doanhtổng hợpThửa đất số 514, tờ bản đồ số 04, thôn Bất NạoXã Thanh Miện 05/05/1976 0978.217.948
717 8415843812-001 HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC THANH NGOANBán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác An Khoái Xã Thanh Miện 13/08/1993 0915764730
718 8833784882-002 Tạ Văn Sáng Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở Thôn Lê Bình Xã Thanh Miện 01/03/1976 0964101118
719 8744976744-001 HỘ KINH DOANH VM MIỀN BẮC Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch caoThửa đất số 634+659, tờ bản đồ số 01, thôn Gia CốcXã Thanh Miện 01/01/1974 0352886860
720 8927943471-001 HỘ KINH DOANH HÀ THANH Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Thửa đất số 392a, tờ bản đồ số 04, thôn Bất NạoXã Thanh Miện 23/10/2005 0385.355.016
721 8269107804-001 HỘ KINH DOANH VŨ VĂN KHUÊ Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Thửa đất số 70, tờ bản đồ số 30, thôn La NgoạiXã Thanh Miện 03/05/1985 0983334794
722 8462676541-001 HỘ KINH DOANH HANN COFFEE & TEA Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu độngThửa đất số G-52 (1517), tờ bản đồ số 07/BĐĐCXã Thanh Miện 03/10/1997 0363.413.785
723 8949833433-001 HỘ KINH DOANH NGỌC LAN 2 HAND Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanhSố nhà 231, thôn Lê Bình Xã Thanh Miện 04/08/2003 0862.732.892
724 8008647121-001 HỘ KINH DOANH KHO SIM VN Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và t.bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 364, tờ bản đồ số 05, thôn An NghiệpXã Thanh Miện 10/05/1987 0925.676.686
725 8949896176-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ ĐẬU Bánlẻ lươngthực,thựcphẩm,đồuống,thuốclá,thuốclào chiếm tỷtrọng lớn trong các cửahàngk.doanhtổng hợpThửa đất số 235, Tờ bản đồ số 22, Thôn Nại TrìXã Thanh Miện 13/11/1972 0344.105.275
726 8904675120-001 HỘ KINH DOANH ĐĂNG DƯƠNG Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpThửa đất G25 (1516), tờ bản đồ số 07, khu đô thị Hà PhươngXã Thanh Miện 29/09/1988 0346389316



727 8327460987-888 Nguyễn Thành Trung Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetCụ Trì Xã Thanh Miện 29/04/1983 0973529239
728 8889202014-888 Phạm Văn Thiêm May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) Khu Triệu Thái Xã Thanh Miện 14/03/2002 0859893456
729 8605548879-888 Nguyễn Thị Linh May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) Đội 11, thôn An Khoái Xã Thanh Miện 02/02/2001 0971194199
730 8529048060-001 HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HÀ PHƯƠNGBán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác Phượng Hoàng Hạ Xã Thanh Miện 08/07/1995 0983508729
731 0104161026-001 HỘ KINH DOANH THẾ GIỚI ĐIỆN THOẠI Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và t.bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanhSố 464 Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 14/01/1983 0988.158.767
732 8553468683-001 HỘ KINH DOANH VŨ NHƯ HOA Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác Lê Bình Xã Thanh Miện
733 8828644865-001 HỘ KINH DOANH BỤI PHỐ COFFEE TEA Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu độngThửa đất số G-55 (1516), tờ bản đồ số 07/BĐĐCXã Thanh Miện 13/01/1999 0975.347.151
734 8851328297-001 HỘ KINH DOANH SALON NHẬT VY Cắt tóc, làm đầu, gội đầu Thửa đất số 116, tờ bản đồ số 2, Thôn Gia CốcXã Thanh Miện 22/09/2001 0967.288.826
735 8693352209-001 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ LÝ Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanhThửa đất số 365, tờ bản đồ số 2, Thôn Triệu TháiXã Thanh Miện 12/06/1986 0368.762.575
736 0801151025-001 HỘ KINH DOANH THANH TUYỀN Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoaThửa đất số 38, tờ bản đồ số 23, Thôn An NghiệpXã Thanh Miện 18/02/1988 0982.695.625
737 8427923798-001 HỘ KINH DOANH GIANG BIỂN Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựngThửa đất số 91, tờ bản đồ số 28, Thôn Gia CốcXã Thanh Miện 26/07/1983 0972.380.238
738 0800377319-001 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ TUYÊN Sản xuất sản phẩm từ plastic Thửa đất số 153, tờ bản đồ số 30, Thôn La NgoạiXã Thanh Miện 05/12/1985 0972527553
739 8542396934-888 PHẠM VĂN DŨNG Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâuXÓM MUI, CỤ TRÌ Xã Thanh Miện 10/02/2001 0867976847
740 8778145681-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VIẾT LOÁT Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loạiKhu 1 Xã Thanh Miện 14/04/1974 0974746988
741 8822670403-001 HỘ KINH DOANH GARA Ô TÔ KHANG HÀ Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác An Nghiệp Xã Thanh Miện 11/05/1984 0961951111
742 8951904272-888 TRIỆU THỊ NGỌC CHÂM Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetKhu Triệu Thái Xã Thanh Miện 14/02/2006 0981949401
743 8952162104-888 Phạm Văn Đam May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) Xóm Mui, thôn Cụ Trì Xã Thanh Miện 09/07/1996 0333607419
744 8626552876-001 HỘ KINH DOANH HUYỀN TRANG LĐ Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)Thửa đất số 1391+1395, tờ bản đồ số 4 Xã Thanh Miện 15/10/2001 035.345.9219
745 8897886294-001 HỘ KINH DOANH TRƯƠNG TUẤN DŨNG Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Thửa đất số 456, tờ bản đồ số 6, Thôn Vô HốiXã Thanh Miện 20/09/2005 0357194498
746 8077056585-001 HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ TÌNH In ấn Thửa đất số 220, tờ bản đồ số 24, Thôn Phượng Hoàng ThượngXã Thanh Miện 12/12/1986 0979.735.589
747 8286517198-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ OANH Bánlẻđồđiệngd,giường,tủ,bàn,ghế&đồnộithấtt.tự,đèn&bộđènđiện,đồdùnggđkhácCĐPVĐtrongcácc.hàngc.doanhThửa đất số 461 + 466, tờ bản đồ số 01, Thôn Phượng Hoàng HạXã Thanh Miện 24/06/1983 0977.827.031
748 8901732490-001 HỘ KINH DOANH VŨ VĂN SOÁI Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tựThửa đất số 284, tờ bản đồ số 01, Thôn Phượng Hoàng HạXã Thanh Miện 02/06/1982 0862997119
749 5701992619-002 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ THẢO Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu độngThửa đất I-9 (1518), tờ bản đồ số 07/BĐĐC (TLĐVBS, 1/500), TXã Thanh Miện 11/09/1990 036.554.6628
750 8429688677-001 HỘ KINH DOANH BÙI CÔNG HIỆP Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpThửa đất số 493 + 448, tờ bản đồ số 01, Thôn Phượng Hoàng HạXã Thanh Miện 07/02/1989 0972.923.268
751 8953634663-001 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ HUYỀN Bánlẻđồđiệngd,giường,tủ,bàn,ghế&đồnộithấtt.tự,đèn&bộđènđiện,đồdùnggđkhácCĐPVĐtrongcácc.hàngc.doanhThửa đất số 461, tờ bản đồ số 01, Thôn Phượng Hoàng HạXã Thanh Miện 22/04/1996 0364.329.064
752 8327456892-001 HỘ KINH DOANH VŨ XUÂN TRUNG Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác Số 215 Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 17/04/1971 0913060767
753 8332791705-888 Trịnh Văn Hợi Quảng cáo THÔN THÁI THẠCH Xã Thanh Miện 19/10/1995 0392022698
754 8377469505-001 HỘ KINH DOANH PHAN VĂN THẶNG Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tựThửa đất số 217, tờ bản đồ số 24, thôn Phượng Hoàng ThượngXã Thanh Miện 20/07/1993 0978735395
755 8694828314-001 HỘ KINH DOANH TIẾP VÂN Bán mô tô, xe máy Thửa đất số I-15 (1518), tờ bản đồ số 07/BĐĐC (TLĐVBS, 1/500Xã Thanh Miện 05/05/1985 0905.637.888
756 8581218526-002 HỘ KINH DOANH TIỆM NHỎ XINH Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanhSố nhà 284 Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 27/02/1997 0825448112
757 8911011096-888 Vũ Khánh Cường Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanhthôn An Nghiệp Xã Thanh Miện 29/12/1995 0963601015
758 8338591999-888 Trần Thị Giỏi Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetSỐ NHÀ 06 NGÕ 16, PHỐ THANH BÌNH, KHU BẤT NẠOXã Thanh Miện 08/10/1981 0828377981
759 8954943921-001 HỘ KINH DOANH ĐỨC BẢO PHÁT Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanhSố 145 đường Chu Văn An, Thôn Vô HốiXã Thanh Miện 29/08/1993 0353.233.883
760 8954948768-001 HỘ KINH DOANH ĐOÀN VĂN NGỌC Sản xuất đồ chơi, trò chơi Thửa đất số 55, tờ bản đồ số 47, Thôn Vô HốiXã Thanh Miện 10/05/1979 0985.036.500
761 8457402256-001 HỘ KINH DOANH TÙNG LÂM Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác Thửa đất số 11, tờ bản đồ số 30, Thôn La NgoạiXã Thanh Miện 01/06/1966 0382.597.548
762 8535414501-001 HỘ KINH DOANH VŨ VĂN HÀ Vận tải hành khách đường bộ khác Thửa đất số 278, tờ bản đồ số 2, Thôn Cụ TrìXã Thanh Miện 10/05/1991 0972.451.011
763 8150772232-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU ĐẠO Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu độngLô B-4, Khu dân cư mới Cao Thắng Xã Thanh Miện 16/11/1976 0359.559.115
764 8417089326-001 HỘ KINH DOANH LÊ HỒNG SƠN Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâuThửa đất số 200, tờ bản đồ số 37, Thôn An KhoáiXã Thanh Miện 27/08/1997 0394.100.036
765 8154987334-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THIẾT Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế Thửa đất số 35, tờ bản đồ số 29, Thôn Gia CốcXã Thanh Miện 01/05/1968 0903.435.592
766 8085495674-001 HỘ KINH DOANH MINH ĐỨC Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâuThửa đất số 186, tờ bản đồ số 16, Thôn Phạm KhêXã Thanh Miện 15/08/1989 0889.555.855
767 8363675811-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HƯƠNG THANHBán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác Đặng Tư Tề Xã Thanh Miện 10/08/1988 0975557638
768 8636681983-001 HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ GƯƠNG Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác An Nghiệp Xã Thanh Miện 10/06/1973 0979735162
769 0801266202-001 HỘ KINH DOANH TƯỞNG LOAN Sửa chữa máy móc, thiết bị Thửa đất số 214+215b, Thôn Gia Cốc Xã Thanh Miện 18/07/1980 0984.070.187
770 8956835142-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN MẠNH TUẤN Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu độngThửa đất L16-17-18 (1033), tờ bản đồ số 08/BĐĐC, Đặng Tư TềXã Thanh Miện 23/01/1991 0977.596.889
771 8014565572-001 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG NAM NGA Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác Gia Cốc Xã Thanh Miện 22/11/1981 0985400958
772 8824674890-001 HỘ KINH DOANH VŨ VĂN TUẤN Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và t.bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửahàng chuyêndoanhThửa đất số 497, tờ bản đồ số 9, Thôn Cao LýXã Thanh Miện 21/11/1976 0974046727
773 8071937675-001 HỘ KINH DOANH VŨ VĂN KHOẢN Bánlẻ lươngthực,thựcphẩm,đồuống,thuốclá,thuốclào chiếm tỷtrọng lớn trong các cửahàngk.doanhtổng hợpThửa đất số 272, tờ bản đồ số 4, Thôn An KhoáiXã Thanh Miện 19/02/1967 0836.256.402
774 8166808170-001 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ TUYẾN Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khácThôn Bằng Bộ Xã Thanh Miện 05/02/1981 0978204856
775 8155046185-001 HỘ KINH DOANH TUẤN HƯNG Bán mô tô, xe máy Thửa đất số 178b, tờ bản đồ số 05, Thôn An NghiệpXã Thanh Miện 18/06/1988 0986.597.698
776 8585925773-001 HỘ KINH DOANH NHA KHOA HÀ HỘI Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoaThửa đất số 130, tờ bản đồ số 169, Thôn La NgoạiXã Thanh Miện 02/07/1984 0337343270
777 8089378876-001 HỘ KINH DOANH CÔNG ĐẢO Chuẩn bị mặt bằng Thửa đất số 687, tờ bản đồ số 04, Xóm Trung, Thôn La NgoạiXã Thanh Miện 18/06/1975 0975.653.585
778 8325398324-001 HỘ KINH DOANH BÚN ĐẬU MẸT Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu độngThửa đất số M12a (1045), tờ bản đồ số 08, Khu đô thị Hà PhươXã Thanh Miện 18/10/1989 0339.398.348
779 8757044925-001 HỘ KINH DOANH NHỮ LANH Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả daSH40, Khu đô thị Hà Phương Xã Thanh Miện 10/10/1977 0971.990.471
780 8959066110-001 HỘ KINH DOANH HAIR SALON TOÀN Dịch vụ làm tóc Thửa đất số 41, tờ bản đồ số 52, Thôn Phượng Hoàng HạXã Thanh Miện 09/12/1995 0969.434.636
781 8959065861-001 HỘ KINH DOANH ĐẬU BẮC NINH Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Khu đô thị Hà Phương Xã Thanh Miện 27/04/1983 0982.739.191
782 8128746484-888 Nguyễn Trọng Đức Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanhXóm Thượng, thôn La Ngoại Xã Thanh Miện 07/10/1993 0968393225



783 8857645824-888 Phạm Quang Hải Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetKHU PHÙ NỘI Xã Thanh Miện 02/04/1996 0982595550
784 8592827495-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ YẾN Dịch vụ làm tóc Thửa đất số 37, tờ bản đồ 34, Thôn Vô HốiXã Thanh Miện 05/09/1988 0339.405.823
785 8953226833-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THU TRANG Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả daThửa đất số 61a, tờ bản đồ số 04, Thôn Lê BìnhXã Thanh Miện 29/04/1993 0963.648.491
786 8573508260-001 HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ NHẤT Bán lẻ tổng hợp khác Thôn Văn Khê Xã Thanh Miện 05/03/1975 0906 115 695
787 8764972931-001 HỘ KINH DOANH TRẦN ĐẠI TOẢ Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựngThửa đất số 183, tờ bản đồ số 25, Thôn An NghiệpXã Thanh Miện 02/05/1971 0984.090.408
788 8589023889-001 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ DUÂN Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựngThửa đất số 71, tờ bản đồ số 31, Thôn Phượng Hoàng ThượngXã Thanh Miện 03/08/1978 0986.458.161
789 8960061477-001 HỘ KINH DOANH PHẠM THẾ HƯNG Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu độngThửa đất số: P-44 (1027), Tờ bản đồ số: 08/BĐĐC (01/TLĐVBS 1Xã Thanh Miện 19/08/2003 0981.671.644
790 8960168124-001 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ THÍA Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gThửa đất số I-24 (1519), Tờ bản đồ số 07/BĐDC (TLDVBS, 1/500Xã Thanh Miện 26/10/1975 0966 822 937
791 8187285203-001 HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN AN Hoạt động của các cơ sở thể thao Đội 16, Thôn An Nghiệp Xã Thanh Miện 20/01/1955 0988.563.112
792 8432996343-001 HỘ KINH DOANH MINH KHÔI Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu độngThửa đất số 1293, tờ bản đồ số 8, khu đô thị Hà PhươngXã Thanh Miện 01/03/1997 0966.833.804
793 8150847657-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN ĐÀN Sản xuất sản phẩm từ plastic Thửa đất số 72 + 73, tờ bản đồ số 6, Thôn Văn KhêXã Thanh Miện 08/04/1977 0914 105 625
794 8960168082-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ DUYÊN Bán lẻ thực phẩm Thửa đất số 453b, tờ bản đồ số 01, Thôn Phượng Hoàng HạXã Thanh Miện 09/01/1977 0392 902 736
795 8161538361-001 HỘ KINH DOANH ĐOÀN VĂN HUỲNH Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựngThửa đất số 330b, tờ bản đồ số 02, Thôn Cụ TrìXã Thanh Miện 14/03/1973 0366.946.188
796 8599995530-001 HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN HÀ Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựngĐội 5, Thôn Gia Cốc Xã Thanh Miện 18/01/1980 0973 033 899
797 8017323500-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN DANH CƯỜNG Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác La Ngoại Xã Thanh Miện 10/09/1976 0979155251
798 8359315051-001 HỘ KINH DOANH LƯƠNG TRANG Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác Bằng Độ Xã Thanh Miện 12/03/1990 0337503554
799 8161498084-001 HỘ KINH DOANH VŨ VĂN NGHĨA Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ)Thôn La Ngoại Xã Thanh Miện 23/06/1971 0763.470.622
800 8633904977-001 HỘ KINH DOANH TIỆM BẠC TẤM Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ)Số 157 Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 05/07/1999 0969.398.280
801 8853780396-001 HỘ KINH DOANH VĂN THẾ Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựngThửa đất số 41b, tờ bản đồ số 06, Thôn Vô HốiXã Thanh Miện 18/10/1996 0986 628 119
802 8509887597-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN KHANG Bán lẻ tổng hợp khác Thửa đất số 24, tờ bản đồ số 25, Thôn Phượng Hoàng ThượngXã Thanh Miện 09/01/2000 0369 738 513
803 8889072358-888 Nguyễn Nhật Trường Quảng cáo KĐT Hà Phương, khu Lê Bình Xã Thanh Miện 06/02/2008 0389357628
804 0800920599-001 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT GIẦY DÉP ANH QUÂNSản xuất giày, dép Số 243, Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 05/09/1972 0906126667
805 8960616714-001 HỘ KINH DOANH CHÈ THÁI Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu độngThửa đất số 517, tờ bản đồ số 4, Thôn Lê BìnhXã Thanh Miện 24/01/1990 0375 267 589
806 8333659146-001 HỘ KINH DOANH QUÁN TẠO 84 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu độngNhóm 5, Thôn Hoà Bình Xã Thanh Miện 10/01/1985 0369 721 215
807 8675247723-001 HỘ KINH DOANH HOÀ HƯNG Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả daThôn La Ngoại Xã Thanh Miện 08/11/1985 0971.009.787
808 8960600418-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ VỤ Bán lẻ tổng hợp khác Thôn An Nghiệp Xã Thanh Miện 01/01/1957 0975 023 914
809 8521947718-001 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ TRANG Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và các hoạt động làm đẹp khácKiot SH 42A, Khu đô thị Hà Phương Xã Thanh Miện 25/05/1990 0986 457 912
810 8163717937-001 HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN MIỄN Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Thửa đất số 32b, tờ bản đồ số 06, Thôn Vô HốiXã Thanh Miện 01/01/1958 0947 253 733
811 8960865414-001 HỘ KINH DOANH SỬA CHỮA MUA BÁN ĐIỆN THOẠI ĐÀO XUÂN CHINHSửa chữa, bảo dưỡng máy tính, thiết bị thông tin và truyền thôngThửa đất số 250, tờ bản đồ số 8, Thôn Hoà BìnhXã Thanh Miện 20/11/1999 0961 459 923
812 8960865453-001 HỘ KINH DOANH KIÊN TUYẾT Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quanThửa đất số 221, tờ bản đồ số 05, Thôn An NghiệpXã Thanh Miện 29/12/1983 0345 368 002
813 0800908714-001 HỘ KINH DOANH VŨ DUY ĐIỂN Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác Số 25, Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 25/03/1986 0971859859
814 8748399262-001 HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN ĐÁO Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác La Ngoại Xã Thanh Miện 14/02/1965 0368295675
815 8601719442-001 HỘ KINH DOANH ĐỖ THANH TÙNG Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu độngThửa đất số 85, tờ bản đồ số 51, Thôn Lê BìnhXã Thanh Miện 15/03/1980 0398 251 868
816 8421697158-001 HỘ KINH DOANH NHẤT HUYỀN MOBILE Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng Thửa đất số 85, tờ bản đồ số 4, Thôn Lê BìnhXã Thanh Miện 18/01/1997 0333 377 793
817 8599865316-002 HỘ KINH DOANH LÊ ĐÌNH TUÂN Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đáThửa đất số G-26 (1516), tờ bản đồ số 07Xã Thanh Miện 13/05/2001 0388 130 501
818 8799957116-002 HỘ KINH DOANH ĐỒNG HỒ - KÍNH MẮT TRÀNG TIỀNBán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ)Thửa đất số 296, tờ bản đồ số 04, Thôn Lê BìnhXã Thanh Miện 23/09/1985 0376 818 789
819 8551534267-001 HỘ KINH DOANH VIỆT BÓNG POOL ANENA 2Hoạt động vui chơi giải trí khác Thửa đất số H8 (1521), tờ bản đồ số 07, Khu đô thị Hà PhươngXã Thanh Miện 13/07/1999 0356 813 079
820 0800755497-001 HỘ KINH DOANH NỘI THẤT XOAN DŨNG Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gThửa đất số 83, tờ bản đồ số 3, Thôn Lê BìnhXã Thanh Miện 12/06/1966 0934 382 636
821 8528271267-001 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ LOAN Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuêThửa đất số 264, tờ bản đồ số 42, Thôn Phượng Hoàng HạXã Thanh Miện 27/12/1989 0984 628 214
822 8527529650-002 HỘ KINH DOANH NHA KHOA HTC THANH MIỆNHoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoaThửa đất số 1422 + 1475, tờ bản đồ số 8, Thôn Lê BìnhXã Thanh Miện 14/10/1996 0961 141 096
823 8079168943-001 HỘ KINH DOANH TRƯƠNG THỊ YẾN Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác Số 51 Đặng Tư Tề Xã Thanh Miện 23/07/1990 0908503222
824 8561311090-001 HỘ KINH DOANH TUẤN ANH Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác Thửa đất số 80, tờ bản đồ số 03, Thôn Lê BìnhXã Thanh Miện 02/10/1995 0395 888 895
825 8818654261-001 HỘ KINH DOANH KHỔNG HUỆ Bán lẻ tổng hợp khác Thửa đất số 334b, tờ bản đồ số 04, Thôn Bất NạoXã Thanh Miện 19/03/1973 0848 328 277
826 0801365362-001 HỘ KINH DOANH CƠ KHÍ QUANG ĐIỀN Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâuThửa đất số 148, tờ bản đồ số 6, Thôn Văn KhêXã Thanh Miện 01/12/1975 0987 870 898
827 8672024020-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH NHÂN Bán lẻ tổng hợp khác Thôn Bằng Bộ Xã Thanh Miện 01/02/1991 0981 691 565
828 8695644951-001 HỘ KINH DOANH ZUM BBQ Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu độngThửa đất M47 + M48 (1046), tờ bản đồ số 08, KĐT Hà PhươngXã Thanh Miện 14/06/2000 0968 937 596
829 8584493785-001 HỘ KINH DOANH HUY ÁNH Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác Số 138, Vô Hối Xã Thanh Miện 29/12/1981 0961657517
830 8125153239-001 HỘ KINH DOANH QUẦY PC Bán lẻ thực phẩm Thửa đất số 237 + 378, tờ bản đồ số 23, Thôn An NghiệpXã Thanh Miện 15/12/1989 0985 040 245
831 8448033549-001 HỘ KINH DOANH AN GIA VIÊN Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác Thửa đất số 174 + 126, tờ bản đồ số 8, Thôn Hoà BìnhXã Thanh Miện 07/07/1970 0989 786 240
832 8552691706-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN CÔNG ĐẶNG Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ Thửa đất số 154, tờ bản đồ số 02, Thôn Phượng Hoàng ThượngXã Thanh Miện 20/05/1986 0372 238 185
833 8011672350-001 HỘ KINH DOANH PHÚC HƯNG Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựngThửa đất số 87, tờ bản đồ số 4, Thôn Lê BìnhXã Thanh Miện 23/03/1982 0981 569 777
834 8507875846-002 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HÙNG Bán lẻ lương thực Thửa đất số 662, tờ bản đồ số 01, Thôn My TrìXã Thanh Miện 24/07/1978 0904 427 601
835 8524236430-001 HỘ KINH DOANH TRIỆU THỊ THOA Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và các hoạt động làm đẹp khácThửa đất số 215b, tờ bản đồ số 2, Thôn Triệu TháiXã Thanh Miện 30/03/1999 0394 785 879
836 8071655014-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TẤN Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựngThửa đất số 154, tờ bản đồ số 5, Thôn An NghiệpXã Thanh Miện 04/01/1983 0385 367 850
837 0800920648-888 Bùi Văn Đặng Quảng cáo Đội 17, thôn An Nghiệp Xã Thanh Miện 27/10/1984 0398311775
838 8961898821-001 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG GAS MÙA NA Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác Bằng Độ Xã Thanh Miện 30/05/1959 0987132481



839 8139429078-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU LƯU Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâuThửa đất số 42, tờ bản đồ số 06, Thôn Phù NộiXã Thanh Miện 15/08/1973 0357 081 973
840 8516254235-001 HỘ KINH DOANH PHẠM HƯỜNG Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gThửa đất số 106, tờ bản đồ số 07, Thôn Bất NạoXã Thanh Miện 25/07/1973 0968 761 973
841 8884507541-001 HỘ KINH DOANH CHÚC TUYẾT Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gThửa đất số 256c + 268c, tờ bản đồ số 8, Thôn Hoà BìnhXã Thanh Miện 04/04/1978 0985 856 097
842 0800752545-001 HỘ KINH DOANH TRƯƠNG HỒNG PHÚC Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác Lê Bình Xã Thanh Miện 10/11/1980 0868399686
843 8962744849-001 HỘ KINH DOANH DUY ANH FRUITS Bán lẻ thực phẩm Thửa đất số T6 (1089), tờ bản đồ số 08, KĐT Hà PhươngXã Thanh Miện 25/03/1998 0392 761 998
844 8939366148-002 HỘ KINH DOANH TIẾNG ANH NỀN Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Thửa đất số 207, tờ bản đồ số 24, Thôn Phượng Hoàng ThượngXã Thanh Miện 01/01/1963 0384 797 237 - 0335
845 8962925404-001 HỘ KINH DOANH GAO CAFE Dịch vụ phục vụ đồ uống Thửa đất số 1162 + 1163, tờ bản đồ số 8, KĐT Hà PhươngXã Thanh Miện 25/11/1994 0931 165 642
846 8718773709-001 HỘ KINH DOANH HÀNG NHẬT BÃI Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng Thôn Vô Hối Xã Thanh Miện 18/01/1990 0934 221 124
847 8538060152-001 HỘ KINH DOANH HÀNG BÃI NHẬT Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng Thửa đất số 159, tờ bản đồ số 25, Thôn An NghiệpXã Thanh Miện 12/08/1978 0983 988 958
848 8706600846-001 HỘ KINH DOANH DUY ANH Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả daThôn La Ngoại Xã Thanh Miện 25/09/1984 0986 451 015
849 8161494788-001 HỘ KINH DOANH CÔNG NGHỆ CAO HẢI AN Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm Thôn Nại Trì Xã Thanh Miện 01/10/1963 0335 594 146
850 8154894009-001 HỘ KINH DOANH TRẦN ĐỨC TUÂN Bán lẻ ô tô và xe có động cơ khác Thửa đất số 98, tờ bản đồ số 41, thôn Phượng Hoàng HạXã Thanh Miện 20/10/1982 0904 404 999
851 8832973083-001 HỘ KINH DOANH SAN HUẾ Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựngThửa đất số G34 (1517), tờ bản đồ số 07, KĐT Hà PhươngXã Thanh Miện 23/03/1992 0969 594 200
852 8963378659-001 HỘ KINH DOANH ĐẶNG THU LÀ Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác Số 03, Vô Hối Xã Thanh Miện 10/03/1981 0979733070
853 8963849851-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGỌC Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Thôn An Khoái Xã Thanh Miện 25/08/1978 0375 262 722
854 8361649277-001 HỘ KINH DOANH ỐC VUI Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu độngThửa đất số N-8 (1039), tờ bản đồ số 08, KĐT Hà PhươngXã Thanh Miện 05/07/1994 0982 026 025
855 8394056498-001 HỘ KINH DOANH TUỆ AN KHANG Dịch vụ phục vụ đồ uống Khu đô thị Hà Phương Xã Thanh Miện 18/07/1983 0879 179 888
856 8656369821-002 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ YÊU Bán lẻ tổng hợp khác Thôn Phú Mễ Xã Thanh Miện 26/09/1977 0966 450 989
857 8964382552-001 HỘ KINH DOANH TUẤN VÂN Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gThửa đất số 345 + 346, tờ bản đồ số 02, Thôn Gia CốcXã Thanh Miện 12/08/1977 0398 379 583
858 0800671536-001 HỘ KINH DOANH NỘI, NHI KHOA Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoaSố nhà 41, đường Nguyễn Lương Bằng, Thôn Lê BìnhXã Thanh Miện 13/03/1981 0963 880 478
859 8964381090-001 HỘ KINH DOANH TẠP HOÁ NAM PHÚC Bán lẻ tổng hợp khác Thửa đất số 159, tờ bản đồ số 154, Thôn La NgoạiXã Thanh Miện 24/12/1985 0964 704 389
860 0800704887-001 HỘ KINH DOANH PHAN THỊ HIỆP Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinhThôn An Khoái Xã Thanh Miện 26/09/1972 0978 175 937
861 8701591690-001 HỘ KINH DOANH ĐIỆN MÁY HỒNG HẢO Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gThửa đất số 147, tờ bản đồ số 17, Thôn Hoà BìnhXã Thanh Miện 01/06/1983 0978 047 566
862 8127026395-888 Lê Việt Chinh Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetĐội 5, thôn Gia Cốc Xã Thanh Miện 22/12/1996 0964547796
863 8964755839-001 HỘ KINH DOANH NGỌC PHÚ BEAUTY-SPA Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)La Ngoại Xã Thanh Miện 04/10/1992 0869108621
864 8154997004-888 Vũ Văn Trác Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetĐội 10, thôn An Khoái Xã Thanh Miện 25/09/1942 0364694215
865 0801151152-001 HỘ KINH DOANH GIANG ĐÌNH HÙNG Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựngThôn La Ngoại Xã Thanh Miện 21/12/1991 0981 933 628
866 0801195047-001 HỘ KINH DOANH PHẠM HỮU HOAN Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu độngThửa đất số 364, tờ bản đồ số 02, Thôn Triệu TháiXã Thanh Miện 03/08/1985 0962 079 845
867 8362779737-001 HỘ KINH DOANH LÊ DANH THỤ Cho thuê xe có động cơ Thôn Tiêu Lâm Xã Thanh Miện 14/12/1992 0367 845 258
868 8091210422-001 HỘ KINH DOANH THUẤN NHI Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ)Xóm Gọc, Thôn Cụ Trì Xã Thanh Miện 08/09/1992 0968 701 160
869 8154986852-002 HỘ KINH DOANH GIA CỐC NHÀ SÀN QUÁN Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu độngThửa đất số 108 + 110, tờ bản đồ số 01, Thôn Gia CốcXã Thanh Miện 26/04/1981 0979 529 777
870 8364722415-001 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ TÍNH Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu độngThửa đất số 26, tờ bản đồ số 15, Thôn Văn KhêXã Thanh Miện 11/11/1984 0943 766 863
871 8057634735-001 HỘ KINH DOANH HÀ VĂN HƯNG Bán buôn thực phẩm Phố Trương Đỗ, Khu đô thị Hà Phương Xã Thanh Miện 07/12/1987 0965 499 768
872 8786359655-001 HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN QUÂN Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ)Đội 16, Thôn An Nghiệp Xã Thanh Miện 06/05/1987 0982 653 887
873 8675228174-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN XUÂN HÙNG Bán lẻ thực phẩm Đội 1, Thôn Gia Cốc Xã Thanh Miện 18/08/1985 0972 147 786
874 0800480764-001 HỘ KINH DOANH VŨ VĂN DƯƠNG Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệpSố 462, đường Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 20/03/1960 0989 537 525
875 8139429649-001 HỘ KINH DOANH TRIỆU DUY HOẠCH Bán lẻ tổng hợp khác Thửa đất 107b + 102, tờ bản đồ số 04, Thôn Phù NộiXã Thanh Miện 20/05/1972 0394 350 071
876 8462377703-888 Trần Thị Hương Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetThôn La ngoại Xã Thanh Miện 10/10/1998 0862035145
877 8189275137-001 HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN LAM Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác Hòa Bình Xã Thanh Miện 30/01/1978 0369850888
878 8400103445-001 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ XUYẾN Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác Vô Hối Xã Thanh Miện 09/10/1985 0869255272
879 8940029789-002 HỘ KINH DOANH ÁNH DƯƠNG Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khácThửa đất số 98, tờ bản đồ số 41, thôn Phượng Hoàng HạXã Thanh Miện 17/10/1980 0367 368 224
880 8641972603-001 HỘ KINH DOANH TUẤN DŨNG Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác Xóm Thượng, Thôn La Ngoại Xã Thanh Miện 19/09/1999 0889 456 022
881 8417410684-001 HỘ KINH DOANH ĐỖ THÀNH MOBILE Sửa chữa, bảo dưỡng máy tính, thiết bị thông tin và truyền thôngThôn An Nghiệp Xã Thanh Miện 04/08/1995 0334 742 999
882 8316484224-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH DUYÊN Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuêThửa đất số 123, tờ bản đồ số 3, Thôn Lê BìnhXã Thanh Miện 10/06/1959 0983 364 559
883 8714426366-002 HỘ KINH DOANH TẠP HOÁ NGỌC QUỐC Bán lẻ tổng hợp khác Thửa đất số 239b2, tờ bản đồ số 01, Thôn Gia CốcXã Thanh Miện 20/09/1986 0981 832 680
884 8093390788-001 HỘ KINH DOANH BÚN HẢI SẢN TÂM NHUNGNhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu độngThửa đất số 479, tờ bản đồ số 1, Thôn Phượng Hoàng HạXã Thanh Miện 10/01/1990 0868 765 538
885 8654026642-001 HỘ KINH DOANH TRƯƠNG VĂN NHÃ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuêThửa đất số 416 + 417, tờ bản đồ số 20, Thôn Bằng BộXã Thanh Miện 05/10/1986 0972 959 832
886 8606442949-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu độngThôn An Khoái Xã Thanh Miện 24/05/1987 0961 482 226
887 8029467514-001 HỘ KINH DOANH CƠ ĐIỆN HẢI ĐĂNG Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị Xóm Phú Gia, Thôn Phú Mễ Xã Thanh Miện 17/07/1991 0986 557 885
888 8700558588-001 HỘ KINH DOANH KÍNH MẮT SÀI GÒN Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ)Thôn Lê Bình Xã Thanh Miện 03/04/1972 0888.006.456
889 8632241741-001 HỘ KINH DOANH CHĂN NUÔI TIẾN THANH Nuôi trồng thủy sản nội địa Số nhà 28 Hoàng Xá, thôn Phượng Hoàng ThượngXã Thanh Miện 05/06/1986 0328993333
890 8726043255-001 HỘ KINH DOANH VŨ ĐÌNH THẶNG Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác Số 10, Trần Văn Giáp Xã Thanh Miện 18/06/1984 0985850619
891 8607437927-888 TRẦN THỊ THẢO CHI Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâuTHÔN HÒA BÌNH Xã Thanh Miện 08/10/2000 0368081000
892 8917046070-001 HỘ KINH DOANH LƯƠNG VĂN HOÁN Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp Thôn Triệu Thái Xã Thanh Miện 19/05/1969 0973420248
893 8783778055-001 HỘ KINH DOANH BO CAFE Bán buôn thực phẩm Đường Trần Văn Trung, KĐT Hà PhươngXã Thanh Miện 22/08/2003 0384836789
894 8330334742-001 HỘ KINH DOANH HÙNG CƯỜNG TM Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựngĐội 5 Thôn Gia Cốc Xã Thanh Miện 15/04/1993 0962853256



895 8912066267-001 HỘ KINH DOANH AN VĂN MẠNH Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp Đội 14 thôn An Khoái Xã Thanh Miện 05/10/1975 0342097555
896 8618281975-001 HỘ KINH DOANH ĐAN CAFE THANH MIỆN Dịch vụ phục vụ đồ uống đường Trương Đỗ - khu đô thị Hà PhươngXã Thanh Miện 29/12/1999 0971493801
897 8968795399-001 HỘ KINH DOANH COFFEE AND TEA TÂM Dịch vụ phục vụ đồ uống Thôn Triệu Thái Xã Thanh Miện 14/09/1989 0392019303
898 8139431912-001 HỘ KINH DOANH SIÊU THỊ SỮA BỈM PHƯƠNG ĐỈNHBán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác Triệu Thái Xã Thanh Miện 24/04/1975 0928070786
899 0801150688-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN CƯƠNG Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựngThôn Phượng Hoàng Thượng Xã Thanh Miện 10/01/1974 0968270789
900 8308287790-888 LÊ VĂN MIẾN Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetTIÊU LÂM Xã Thanh Miện 01/06/1968 0367231857
901 8562152559-001 HỘ KINH DOANH DỰ NHẼ Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựngThôn Phượng Hoàng Thượng Xã Thanh Miện 01/03/1964 0976394591
902 8317270200-001 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ NGOAN Bán lẻ tổng hợp khác Thôn La Ngoại Xã Thanh Miện 08/09/1986 0332.631.936
903 8155001089-001 HỘ KINH DOANH TẠ VĂN DŨNG Bán buôn thực phẩm Thôn An Khoái Xã Thanh Miện 23/03/1974 0352.522.868
904 8940444062-002 HỘ KINH DOANH ĐÀO XUÂN HIỆP Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu độngThôn Lê Bình Xã Thanh Miện 19/03/1993 0971 147 395
905 8548394637-888 Lê Thị Thúy Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internetTHÔN TIÊU LÂM Xã Thanh Miện 01/06/1998 0354677333
906 8324911536-001 HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ HOA Hoạt động nhiếp ảnh Thôn Lê Bình Xã Thanh Miện 10/10/1980 0974405980
907 8921922997-002 HỘ KINH DOANH AN VĂN ĐỊNH Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gThôn Gia Cốc Xã Thanh Miện 08/04/1968 0349.576.620
908 8524123451-001 HỘ KINH DOANH LƯU THỊ MỸ HẠNH Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu độngĐội 17, Thôn An Nghiệp Xã Thanh Miện 02/12/1996 0398.389.474
909 8551261059-001 HỘ KINH DOANH PHÒNG TRÀ CỐC BÔN Dịch vụ phục vụ đồ uống Tầng 9, số 171 đường Nguyễn Lương BằngXã Thanh Miện 11/01/1975 0969.921.175
910 8534056099-001 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ DUNG Bán lẻ tổng hợp khác Thôn Bất Nạo Xã Thanh Miện 20/06/1975 0986959616
911 8330829061-001 HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN TRUNG Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác Số 182, Chu Văn An Xã Thanh Miện 27/01/1981 0977336490
912 0103659612-001 HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN QUYẾT 83 Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác Lê Bình Xã Thanh Miện 10/03/1983 0982181883
913 8971093209-001 HỘ KINH DOANH MINH AN Sản xuất bao bì bằng gỗ Thôn Gia Cốc Xã Thanh Miện 02/09/1962 0353998989
914 8971070427-001 HỘ KINH DOANH MINH PHÚC Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Số 92, đường Chu Văn An Xã Thanh Miện 01/01/1956 0383027740
915 8531391412-002 HỘ KINH DOANH LÃ THỊ LƯƠNG Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả daThôn Lê Bình Xã Thanh Miện 03/03/1973 0946257559
916 0800066715-001 HỘ KINH DOANH AN VĂN HƯƠNG Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựngĐội 13, thôn An Khoái Xã Thanh Miện 12/08/1969 0339.335.968
917 0801315918-001 HỘ KINH DOANH HOÀNG VĂN THÉP Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựngThôn Cụ Trì Xã Thanh Miện 08/01/1986 0967713199
918 8845926059-002 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ CƯỚC Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả daThôn Gia Cốc Xã Thanh Miện 13/10/1980 0362.348.394
919 8972392554-001 HỘ KINH DOANH VẬN TẢI QUANG VIỆT Vận tải hàng hóa bằng đường bộ thôn Lê Bình Xã Thanh Miện 15/03/1993 0769663666
920 8554892510-001 HỘ KINH DOANH HOÀNG VĂN LAI Sản xuất trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)Số nhà 14, ngách 9, phố Quyết Thắng, Thôn An LạcXã Thanh Miện 10/08/1979 0762.474.181
921 8972860562-001 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ HIỀN Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựngSố nhà 08, đường Trần Văn Giáp, Thôn Phượng Hoàng HạXã Thanh Miện 11/01/1984 0926.938.868
922 8712281845-001 HỘ KINH DOANH KÍNH MẮT THANH MIỆN Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ)Số 48 đường Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Miện 07/06/1995 0983325702
923 8075720056-001 HỘ KINH DOANH LÊ VĂN ĐỘ Dịch vụ phục vụ đồ uống Thôn Tiêu Lâm Xã Thanh Miện 18/04/1989 0961254207
924 8020233173-001 HỘ KINH DOANH DẦU THỰC VẬT BÙI LAN HƯƠNGSản xuất dầu, mỡ động, thực vật SH38 - Phố Hải An - Lê Bình - Thanh Miện - Hải PhòngXã Thanh Miện 07/10/1987 0972767787
925 8911194185-888 Đỗ Quang Minh Môi giới mua bán hàng hóa ĐỘI 17, AN NGHIỆP Xã Thanh Miện 13/07/2002 0364492768
926 0800480323-001 HỘ KINH DOANH CƠ KHÍ HỒNG QUYÊN Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựngThôn An Nghiệp Xã Thanh Miện 16/04/1971 0986836271
927 8684448786-001 HỘ KINH DOANH AN VĂN VỮNG Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâuThôn Hòa Bình Xã Thanh Miện 02/08/1973 0363322268
928 8962866420-001 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ NGOẠN Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú Thôn Tiêu Lâm Xã Thanh Miện 28/08/1961 0366244131
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